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Báo cáo đồng hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương này bổ sung cho Báo cáo an sinh xã hội 
Thế giới giai đoạn 2024-26 của ILO: an sinh xã hội toàn dân cho hành động khí hậu và quá trình 
chuyển đổi công bằng. Phần đầu tiên của báo cáo đồng hành khu vực trình bày ‘xu hướng toàn 
cầu’ được lấy từ báo cáo chính. Phần thứ hai nêu bật những phát triển, thách thức và ưu tiên 
chính đối với an sinh xã hội (ASXH) ở châu Á và Thái Bình Dương từ góc độ vòng đời và phân 
tích sâu các vấn đề ASXH và hành động khí hậu trong bối cảnh khu vực.

Báo cáo này được đưa ra vào một thời điểm quan trọng, khi khu vực đối mặt với những tác động 
kéo dài của đại dịch COVID-19, mối đe dọa của biến đổi khí hậu và những thách thức dai dẳng 
gắn với tính phi chính thức và thay đổi nhân khẩu học. Báo cáo kêu gọi các nhà hoạch định chính 
sách, các bên liên quan và cộng đồng cần hợp tác xây dựng con đường hướng tới một tương 
lai công bằng và bền vững hơn với ASXH và hành động khí hậu là trung tâm của các nỗ lực.

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về độ bao phủ, chi tiêu và những thách thức mới nổi của 
các hệ thống ASXH trong khu vực. Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải mở rộng ASXH 
cho những người trong khu vực kinh tế phi chính thức, phát triển các sàn ASXH mạnh mẽ và 
đảm bảo chế độ thoả đáng cùng với việc mở rộng diện bao phủ. Điều quan trọng, báo cáo này 
công nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa ASXH và hành động khí hậu. Nó vạch ra tầm nhìn về việc 
điều chỉnh các hệ thống ASXH để tăng cường khả năng phục hồi, hỗ trợ các nỗ lực thích ứng và 
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời tạo điều kiện chuyển đổi công bằng sang 
nền kinh tế carbon thấp. Bằng cách tích hợp các đánh giá rủi ro khí hậu, thúc đẩy sinh kế bền 
vững và tăng cường các cơ chế ứng phó với thiên tai, chúng ta có thể xây dựng các hệ thống 
ASXH đủ năng lực xử lý các thách thức từ biến đổi khí hậu.

Báo cáo đưa ra khuyến nghị để khắc phục những thách thức trên con đường phía trước. Báo 
cáo kêu gọi tăng chi tiêu công cho ASXH, tăng cường hệ thống thuế và các giải pháp tài chính 
sáng tạo để mở rộng không gian tài khóa. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
đầu tư vào quản lý và quản trị các chương trình, đảm bảo chất lượng dịch vụ ở cấp địa phương, 
và thúc đẩy trao đổi kiến thức toàn cầu và hợp tác Nam-Nam.

Khi bắt đầu cuộc hành trình này, chúng ta cần ghi nhớ mục đích cuối cùng: không để ai bị bỏ lại 
phía sau. Ưu tiên ASXH trong các chiến lược phát triển quốc gia và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững sẽ giúp xây dựng một khu vực châu Á và Thái Bình Dương 
công bằng và tự cường hơn.

Chihoko Asada-Miyakawa
Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương
Tổ chức Lao động Quốc tế 
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Lần đầu tiên, hơn một nửa dân số thế giới được 
bao phủ bởi một hình thức ASXH nào đó. Mặc dù 
đây là tiến bộ đáng hoan nghênh, nhưng thực tế 
là 3,8 tỷ người vẫn hoàn toàn không được bảo vệ. 
Nhu cầu cấp bách để hiện thực hóa quyền con 
người đối với ASXH cho tất cả mọi người càng trở 
nên khẩn thiết hơn khi xét đến vai trò mà ASXH 
phải đảm nhận trong việc giải quyết một thách 
thức còn nghiêm trọng hơn, đó là: nhu cầu hành 
động khí hậu và chuyển đổi công bằng để giải 
quyết cuộc khủng hoảng ba mặt của hành tinh 
- biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng 
sinh học - đang gây nguy hiểm cho thế giới. Với các 
điểm bùng phát lớn trên bờ vực bị vượt qua do sự 
nóng lên của khí hậu, cuộc khủng hoảng khí hậu 
đại diện cho mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với 
công bằng xã hội.

Do đó, phản ứng cần thiết là phải thúc đẩy nhanh 
chóng quá trình chuyển đổi công bằng. Các hệ 
thống ASXH phổ cập có vai trò quan trọng để giúp 
thực hiện các mục tiêu tham vọng liên quan đến 
biến đổi khí hậu và tạo điều kiện cho quá trình 
chuyển đổi công bằng. Với trọng tâm đặc biệt là 
cuộc khủng hoảng khí hậu và tính cấp thiết của 
một quá trình chuyển đổi công bằng, báo cáo 
này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn cầu về 
những tiến bộ đạt được trên toàn thế giới kể từ 
năm 2015 trong việc mở rộng ASXH và xây dựng 
các hệ thống ASXH dựa trên quyền. Qua đó, báo 
cáo đóng góp quan trọng đến khung giám sát của 
Chương trình nghị sự 2030.1  Và báo cáo kêu gọi 
các nhà hoạch định chính sách, các đối tác xã hội 
và các bên liên quan khác đẩy nhanh nỗ lực của 
họ để đồng thời thu hẹp khoảng cách bảo vệ và 
thực hiện các mục tiêu tham vọng liên quan đến 
biến đổi khí hậu.

Báo cáo có năm thông điệp.
	X  ASXH đóng góp quan trọng vào cả thích ứng 
và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. ASXH là nền tảng 
cho thích ứng với biến đổi khí hậu2 vì nó giải 
quyết các nguyên nhân gốc rễ của tính dễ bị 
tổn thương bằng cách ngăn chặn nghèo đói, 
loại trừ xã hội và giảm bất bình đẳng. Nó nâng 
cao năng lực của mọi người để đối phó với 
những cú sốc liên quan đến khí hậu bằng cách 
cung cấp một mức sàn thu nhập và tiếp cận với 
chăm sóc sức khỏe. Nó cũng góp phần nâng 
cao năng lực thích ứng, bao gồm cả năng lực 

1	 Các ước tính không thể so sánh chặt chẽ với các Báo cáo ASXH Thế giới  trước đây do thay đổi về phương pháp luận, tính sẵn 
có của dữ liệu mở rộng và điều chỉnh ở các quốc gia.

2	 Thích ứng với biến đổi khí hậu đề cập đến quá trình điều chỉnh biến đổi khí hậu thực tế hoặc dự kiến và các tác động của nó 
nhằm giảm thiểu tác hại hoặc khai thác các cơ hội có lợi.

3	 Giảm thiểu biến đổi khí hậu đề cập đến các hành động làm giảm tốc độ biến đổi khí hậu (ví dụ: giữ nhiên liệu hóa thạch 
trong lòng đất) hoặc tăng cường và bảo vệ các bể chứa khí nhà kính làm giảm sự xuất hiện trong khí quyển trong khí quyển 
(ví dụ: rừng, đất và đại dương).

của các thế hệ tương lai thông qua tác động 
tích cực đến phát triển con người, đầu tư sản 
xuất và đa dạng hóa sinh kế. Hơn nữa, một ứng 
phó hiệu quả và bền vững đối với tổn thất và 
thiệt hại có thể thúc đẩy các hệ thống ASXH, 
đặc biệt là khi có mức độ bao phủ và chuẩn bị 
sẵn sàng cao. Hệ thống ASXH cũng là chìa khóa 
để bù đắp và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 
khỏi những tác động bất lợi tiềm tàng của việc 
giảm thiểu3 và các chính sách môi trường khác. 
Khi kết hợp với các chính sách thị trường lao 
động chủ động, chúng có thể giúp chuyển đổi 
sang các công việc xanh hơn và các hoạt động 
kinh tế bền vững hơn. ASXH cũng có thể trực 
tiếp hỗ trợ các nỗ lực giảm thiểu. Việc xanh hóa 
các quỹ hưu trí công, chuyển đổi dần trợ cấp 
nhiên liệu hóa thạch thành lợi ích ASXH và cung 
cấp hỗ trợ thu nhập để không khuyến khích 
hoạt động có hại nhằm bảo vệ và khôi phục các 
bể chứa carbon tự nhiên quan trọng, là một số 
lựa chọn để hỗ trợ giảm phát thải.

	X Do đó,  ASXH là một yếu tố thúc đẩy hành động 
khí hậu và là chất xúc tác cho một quá trình 
chuyển đổi công bằng và công bằng xã hội lớn 
hơn. Các hệ thống ASXH, như một phần của 
phản ứng chính sách tích hợp, đáp ứng các 
yêu cầu giảm thiểu và thích ứng một cách công 
bằng. ASXH giúp bảo vệ thu nhập, sức khỏe và 
việc làm của người dân, cũng như các doanh 
nghiệp, khỏi các cú sốc khí hậu và các tác động 
bất lợi của các chính sách khí hậu. ASXH khuyến 
khích việc chấp nhận rủi ro hiệu quả và lập kế 
hoạch chuyển tiếp và do đó có thể đảm bảo 
rằng tất cả mọi người - kể cả những người dễ 
bị tổn thương nhất - có thể hưởng lợi từ các 
biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nó 
có thể cho phép tái cấu trúc việc làm, bảo vệ 
mức sống, duy trì sự gắn kết xã hội, giảm tính 
dễ bị tổn thương và góp phần xây dựng xã hội 
công bằng hơn, bao trùm hơn và nền kinh tế 
bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên, ASXH không 
thể tự mình làm điều này. Nó cần phải phối kết 
hợp song song với các chính sách khác để cho 
phép các chính sách giảm thiểu và thích ứng 
hiệu quả, điều này rất quan trọng với hành tinh.

	X Cần có hành động chính sách quyết định để 
tăng cường hệ thống ASXH và thích ứng với 
thực tế mới, đặc biệt là ở các quốc gia và vùng 
lãnh thổ dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí 
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hậu, nơi độ bao phủ thấp nhất. ASXH tăng khả 
năng phục hồi của con người, nền kinh tế và xã 
hội bằng cách cung cấp phản ứng chính sách có 
hệ thống để củng cố lẫn nhau rủi ro vòng đời và 
rủi ro liên quan đến khí hậu (những rủi ro ngày 
càng gắn với mỗi điểm phần trăm nhiệt độ tăng 
lên). Trong bối cảnh này, các nhà hoạch định 
chính sách sẽ phải đạt được mục tiêu kép: thực 
hiện các chính sách khí hậu để hỗ trợ các nỗ lực 
giảm thiểu và thích ứng để ngăn chặn khủng 
hoảng khí hậu, đồng thời tăng cường ASXH để 
giải quyết cả rủi ro vòng đời thông thường và 
rủi ro khí hậu. Trong bối cảnh rủi ro đang phát 
triển, các nhà hoạch định chính sách phải đảm 
bảo hệ thống ASXH của họ có thể đối phó với 
cả hai loại rủi ro.

	X Tuy nhiên, năng lực của các hệ thống ASXH để 
đóng góp vào một quá trình chuyển đổi công 
bằng bị kìm hãm bởi những khoảng trống 
dai dẳng trong diện bao phủ, tính thoả đáng 
và tài khoá của ASXH. Những điều này cản 
trở việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững vào năm 2030. Đầu tư vào việc củng cố 
các hệ thống ASXH là không thể thiếu cho một 
quá trình chuyển đổi công bằng thành công. 
Chi phí của việc không hành động là rất lớn, và 
sẽ là phi lý và thiếu thận trọng nếu không đầu 
tư. Do vậy, tăng cường hệ thống ASXH trở nên 
cấp bách. Nếu không đầu tư vào các hệ thống 
bảo vệ toàn cầu, cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ 

làm trầm trọng thêm các khoảng trống hiện 
có, nghèo đói và bất bình đẳng. Hơn nữa, để 
các chính sách giảm thiểu và môi trường tham 
vọng đó khả thi, cần thúc đẩy ASXH để thu hút 
sự ủng hộ của công chúng. Các công cụ quyền 
con người và các tiêu chuẩn ASXH quốc tế cung 
cấp hướng dẫn thiết yếu để xây dựng các hệ 
thống ASXH phổ quát có khả năng ứng phó với 
những thách thức này và thực hiện quyền ASXH 
cho tất cả mọi người.

	X Công bằng xã hội phải cung cấp thông tin cho 
hành động khí hậu và một quá trình chuyển 
đổi công bằng, với quyền con người là trung 
tâm của quá trình. ASXH có thể giúp đảm bảo 
không ai bị bỏ lại phía sau. Nó có thể góp phần 
khắc phục sự bất bình đẳng và mất công bằng 
do khủng hoảng khí hậu gây ra ở trên thế giới 
cũng như ở từng quốc gia. Cuộc khủng hoảng 
khí hậu chỉ có thể được khắc phục thông qua 
nỗ lực chung nhưng trách nhiệm cần tỷ lệ với 
năng lực. Cần phải thừa nhận rằng trách nhiệm 
khắc phục đặc biệt thuộc về những người chịu 
trách nhiệm chính cho cuộc khủng hoảng. Điều 
này có ý nghĩa lớn đối với tài khóa cho ASXH ở 
cấp độ trong nước và vai trò hỗ trợ tài chính 
quốc tế cho các quốc gia không đủ năng lực 
kinh tế và tài chính - những quốc gia đóng góp 
ít nhất vào khủng hoảng nhưng đang chịu ảnh 
hưởng nhiều nhất. Điều này tạo thành một yếu 
tố quan trọng của công bằng xã hội.

	X Đã có chuyển biến, nhưng vẫn còn hàng tỷ 
người bị bỏ lại và chưa có sự chuẩn bị để đối 
phó với các cú sốc theo vòng đời và cú sốc 
khí hậu sắp tới

Kể từ ấn bản cuối cùng của Báo cáo ASXH Thế giới, 
độ bao phủ ASXH đã vượt qua một cột mốc quan 
trọng trên toàn cầu. Lần đầu tiên, hơn một nửa 
dân số thế giới (52,4%) được hưởng ít nhất một 
quyền lợi ASXH (chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) 1.3.1), tăng từ 42,8% vào năm 2015 
(xem hình ES.1). Đây là tiến bộ đáng hoan nghênh.

Nếu tiến bộ tiếp tục với tốc độ này ở cấp độ toàn 
cầu, sẽ mất thêm 49 năm nữa - cho đến năm 
2073- để mọi người được hưởng ít nhất một chế 
độ ASXH. Tốc độ thu hẹp khoảng trống bao phủ 
là quá chậm.

Hơn nữa, thế giới hiện đang ở trên hai quỹ đạo 
ASXH rất khác nhau và ngược hướng: các nước 
thu nhập cao đang tiến gần hơn đến việc đạt diện 
bao phủ toàn dân (đạt mức 85,9%); và các nước 

thu nhập trung bình cao (71,2%) và các nước thu 
nhập trung bình thấp (32,4%) đang có những bước 
tiến lớn trong việc thu hẹp khoảng trống bao phủ. 
Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ của các nước thu nhập 
thấp (9,7%) hầu như không tăng kể từ năm 2015, 
và ở mức thấp khó chấp nhận được.

Khoảng cách giới trong phạm vi bao phủ pháp lý 
và hiệu quả toàn cầu vẫn còn khá lớn. Tỷ lệ bao 
phủ hiệu quả của phụ nữ, đối với ít nhất một quyền 
lợi ASXH, tụt hậu so với nam giới (tương ứng là 
50,1% và 54,6%). Sự bất bình đẳng giới cũng tương 
tự nếu tính đến tỷ lệ bao phủ pháp lý toàn diện. 
Chỉ có 33,8% dân số trong độ tuổi lao động được 
bao phủ pháp lý bởi các hệ thống ASXH toàn diện. 
Tuy nhiên, khi con số này được phân tách, nó cho 
thấy một khoảng cách giới rõ rệt, với tỷ lệ bao phủ 
39,3% đối với nam và 28,2% đối với nữ - chênh lệch 
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	X Hình ES.1. Chỉ số SDG 1.3.1: Độ bao phủ ASXH thực tế, ước tính toàn cầu, khu vực và 
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rộng số liệu và điều chỉnh ở các quốc gia.

Nguồn: Ước tính mô hình của ILO, năm 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên dữ liệu Social Security Inquiry;  
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. 

11,1 điểm phần trăm. Để giải quyết bất bình đẳng 
trong thị trường lao động, việc làm và xã hội, hệ 
thống ASXH, cùng một loạt các chính sách khác, 
cần phải đáp ứng giới tốt hơn.

Đối với những người không tham gia bảo hiểm xã 
hội, điều quan trọng cần lưu ý là, khi không có bảo 
hiểm xã hội (BHXH) thì trợ giúp xã hội hoặc các lợi 

ích tiền mặt không đóng góp khác đóng một vai 
trò thiết yếu trong việc đảm bảo ít nhất một mức 
ASXH cơ bản. Trên toàn cầu từ năm 2015, diện bao 
phủ cho nhóm dân số dễ bị tổn thương đã tăng từ 
26,7% lên 37,3%. Sự thay đổi này được giải thích 
một phần là do phản ứng chính sách tạm thời đối 
với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên diện bao phủ tăng 
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cũng có thể xuất phát từ nhu cầu ASXH cao hơn 
do gia tăng tình trạng nghèo đói, dễ bị tổn thương 
và sụt giảm việc làm bền vững. Dù lý do là gì thì 
vẫn cần có những nỗ lực lớn hơn để tạo điều kiện 

chuyển đổi từ trợ giúp xã hội sang việc làm bền 
vững (bao gồm cả việc làm tự chủ) được bảo hiểm 
xã hội chi trả, cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn và 
giảm áp lực lên ngân sách chính phủ.

	X Một viễn cảnh khó khăn: Các quốc gia dễ bị tổn 
thương nhất bởi cuộc khủng hoảng khí hậu đang 
chuẩn bị kém

Người dân ở các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất 
bởi cuộc khủng hoảng khí hậu và những người dễ 
bị tổn thương nhất bởi các mối nguy hiểm khí hậu 
vẫn chưa được chuẩn bị cho việc đối phó. Tại 20 
quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi khí hậu, chỉ có 
8,7% dân số được bao phủ bởi một số chế độ ASXH, 
do vậy 364 triệu người hoàn toàn không được bảo 

vệ (hình ES.2). Và chỉ có khoảng 25% dân số ở 50 
quốc gia dễ bị tổn thương nhất về khí hậu được 
bao phủ hiệu quả. Đối với nhóm 50 quốc gia trên, 
điều này có nghĩa là 2,1 tỷ người hiện đang phải đối 
mặt với sự tác động của biến đổi khí hậu mà không 
được bảo vệ, họ phải tự mình hoặc dựa vào người 
thân để đối phó.

	X Hình ES.2. 20 và 50 quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu và tỷ lệ bao phủ 
hiệu quả trung bình có trọng số của họ bằng ít nhất một lợi ích tiền mặt ASXH, năm 
2023 (tỷ lệ phần trăm) 

The 20 and 50 countries most vulnerable to climate change and their effective
coverage by at least one social protection cash benefit, 2023

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 về phương pháp luận. Tổng hợp toàn cầu và khu vực được tính theo dân số. Các ranh giới được thể hiện 
không ngụ ý sự chứng thực hoặc chấp nhận của ILO. Xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đầy đủ.
Nguồn: Ước tính của ILO, Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội thế giới, dựa trên cuộc điều tra an sinh xã hội;  Các chương trình an sinh xã 
hội  ISSA trên toàn thế giới; ILOSTAT; nguồn quốc gia và Chỉ số quốc gia Sáng kiến Thích ứng Toàn cầu của Notre Dame.
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Điều này gây ra nhiều khó khăn trong bối cảnh 
biến động lớn về khí hậu. Và hoàn cảnh của những 
người này thậm chí còn trở nên ảm đạm hơn bởi 
thiếu hụt tài chính lớn cản trở việc xây dựng một 
sàn ASXH đối với ít nhất một chế độ. Khoảng trống 
tài chính hàng năm ở 20 quốc gia dễ bị tổn thương 
nhất lên đến 200,1 tỷ USD (tương đương 69,1% 

GDP) và trong 50 quốc gia dễ bị tổn thương nhất 
là 644 tỷ USD (tương đương 10,5% GDP). Lấp đầy 
những khoảng trống tài chính này không phải là 
không thể vượt qua nếu năng lực trong nước được 
xây dựng, nhưng điều này sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ quốc 
tế có điều phối, đặc biệt là ở các quốc gia dễ bị tổn 
thương nhất.

	X Khoảng trống an sinh xã hội phần lớn là do sự 
đầu tư thấp vào an sinh xã hội

Khoảng trống tài chính trong lĩnh vực ASXH vẫn 
khá lớn. Để đảm bảo ít nhất một mức ASXH tối 
thiểu thông qua sàn ASXH, các quốc gia có thu 
nhập thấp và trung bình cần thêm 1,4 nghìn tỷ USD 
hoặc 3,3% tổng GDP (2024) của các quốc gia này 
mỗi năm, bao gồm 2,0% GDP (833,4 tỷ USD) cho 
chăm sóc sức khỏe thiết yếu và 1,3% GDP (552,3 
tỷ USD) cho 5 chế độ ASXH chi trả bằng tiền mặt. 
Cụ thể, các quốc gia có thu nhập thấp sẽ cần đầu 
tư thêm 308,5 tỷ USD/năm, tương đương 52,3% 
GDP của họ, điều này là không khả thi trong ngắn 
hạn nếu không có sự hỗ trợ của quốc tế.

Mục tiêu thu hẹp khoảng trống về bao phủ ASXH, 
tính toàn diện và đầy đủ của hệ thống ASXH bị cản 
trở bởi sự thiếu đầu tư đáng kể vào ASXH. Trung 
bình, các quốc gia chi 12,9% GDP cho ASXH (không 
bao gồm y tế), nhưng con số này chưa thể hiện 
sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Các quốc 
gia thu nhập cao chi 16,2%; các quốc gia thu nhập 
trung bình cao chi 8,5%; các quốc gia thu nhập 
trung bình thấp chi 4,2%; và các quốc gia thu nhập 
thấp chỉ chi 0,8%.

Nâng cao tính thỏa đáng của ASXH cũng là điều 
tối quan trọng. Khoảng trống về tính thỏa đáng 

của ASXH tồn tại bấy lâu nay khiến ASXH khó có 
thể  ngăn ngừa và giảm nghèo, để cho phép một 
cuộc sống thỏa đáng. Đảm bảo các chế độ ASXH 
thoả đáng trong cuộc sống của người dân là chìa 
khóa để xây dựng sàn ASXH và tiến tới mức phúc 
lợi cao hơn. Cuộc khủng hoảng khí hậu rất có thể 
sẽ khiến nhu cầu gia tăng, một lý do khác nữa là 
giá cả cũng tăng, dẫn đến sự gia tăng tương xứng 
trong kỳ vọng của công chúng về việc được hưởng 
phúc lợi thỏa đáng.

Để các hệ thống ASXH phát huy hết tiềm năng 
trong việc giải quyết các rủi ro trong vòng đời con 
người và ứng phó với biến đổi khí hậu, thì các hệ 
thống này phải được củng cố. Do đó, cần có thêm 
nhiều nỗ lực để đảm bảo sự bảo vệ toàn dân, toàn 
diện và thỏa đáng, đồng thời đảm bảo rằng các 
hệ thống ASXH được cấp tài chính một cách công 
bằng và bền vững. Nếu không đầu tư vào ASXH, 
cái giá phải trả sẽ là rất lớn, bao gồm: sụt giảm 
năng suất và thịnh vượng, gia tăng rủi ro về đoàn 
kết xã hội, lãng phí tiềm năng con người, gây nên 
những bệnh lý không đáng có và tử vong sớm, gia 
tăng tiêu cực về kinh tế xã hội.

	X An sinh xã hội tiếp tục khó đoán định đối với 1,8 
tỷ trẻ em

Những điểm đáng lưu ý

	X ASXH vẫn còn khó đoán định đối với đại đa số 
trẻ em. Trong số trẻ em 0-18 tuổi trên toàn cầu, 
chỉ 23,9% được hưởng trợ cấp gia đình hoặc trợ 
cấp trẻ em, có nghĩa là 1,8 tỷ trẻ em trong độ 
tuổi này không được hưởng. Trong số trẻ em 
0-15 tuổi, 28,2% được hưởng, tăng 6,1 điểm 
phần trăm so với năm 2015, có nghĩa là 1,4 tỷ 
trẻ em trong độ tuối này không được hưởng.

	X Dưới 1/10 (7,6%) trẻ em 0-18 tuổi ở các nước 
thu nhập thấp được hưởng trợ cấp gia đình 
hoặc trợ cấp trẻ em bằng tiền mặt, đồng nghĩa 
với việc hàng triệu em còn lại bị lỡ cơ hội giáo 
dục, bị dinh dưỡng kém, nghèo đói và bất bình 
đẳng, khiến các em phải chịu những tác động 
lâu dài. Trẻ em - đặc biệt là các em nghèo - đang 
phải chịu đựng gánh nặng của cuộc khủng 
hoảng khí hậu.

	X Cuộc khủng hoảng khí hậu đã được mô tả như 
“một dạng bạo lực có hệ thống” đối với trẻ em, 



xvChương 1. Bức tranh toàn cầu

làm tổn hại đến hạnh phúc và triển vọng của 
các em. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc làm cho các hệ thống ASXH trở nên 
toàn diện hơn và củng cố hơn để có thể tiếp 
tục đạt được các mục tiêu cốt lõi và hỗ trợ cho 
những nhu cầu mới của trẻ em do biến đổi     
khí hậu.

	X Chi tiêu công cho ASXH cho trẻ em cần được 
tăng lên. Trung bình, thế giới mới chi 0,7% GDP 
cho phúc lợi trẻ em. Một lần nữa, có sự chênh 
lệch lớn trong khu vực: mức chi dao động từ 
0,2% ở các nước thu nhập thấp đến 1,0% ở các 
nước thu nhập cao.

	X Vẫn còn khoảng trống an sinh xã hội rõ rệt đối 
với những người trong độ tuổi lao động

Những điểm đáng lưu ý

	X Xu hướng bao phủ ASXH toàn cầu giai đoạn từ 
2015 đến 2023 (bao gồm chỉ số SDG 1.3.1) cho 
thấy có một số tiến bộ - nhưng vẫn chưa đủ - 
đối với những người trong độ tuổi lao động, 
khiến hàng triệu người không được bảo vệ 
hoặc được bảo vệ không đầy đủ. Khoảng trống 
ASXH này sẽ càng trầm trọng hơn bởi các mối 
nguy về khí hậu và các chính sách giảm thiểu và 
thích ứng với khí hậu.

	X Bảo vệ thai sản: 36,4% phụ nữ có trẻ sơ sinh trên 
toàn thế giới nhận trợ cấp thai sản bằng tiền 
mặt, tăng 6,8 điểm phần trăm. Điều này tương 
đương với 85 triệu phụ nữ có trẻ sơ sinh không 
được bảo vệ. Ngoài ra, vẫn tồn tại sự bất bình 
đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh 
sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em và sự 
tiếp xúc với các mối nguy biến đổi khí hậu tác 
động tiêu cực đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong 
của bà mẹ và trẻ sơ sinh.

	X Chế độ ốm đau (diện bao phủ pháp lý): 56,1% lực 
lượng lao động trên thế giới, đại diện cho 34,4% 
dân số trong độ tuổi lao động được hưởng chế 
độ ốm đau theo quy định. Điều này có nghĩa là 
về mặt pháp lý, 4,1 tỷ người trong độ tuổi lao 
động không được bảo vệ. Ngay cả khi được bảo 
vệ, hạn chế về tính thỏa đáng, thời gian và tiêu 
chí đủ điều kiện hưởng có thể tạo ra khoảng 
trống về bảo vệ an sinh. Biến đổi khí hậu đem 
lại những thách thức mới về năng suất và bảo 
vệ bệnh tật do sự lây lan của các bệnh hiện có 
và bệnh mới.

	X Bảo hiểm tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp: 
37,4% người lao động được hưởng bảo hiểm tai 
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho những 

thương tích liên quan đến công việc và bệnh 
nghề nghiệp, tăng 4,6 điểm phần trăm. Điều 
này có nghĩa là 2,3 tỷ người lao động khác hoàn 
toàn không được hưởng. Cấu trúc đảo ngược 
của thị trường lao động và việc thực thi hạn 
chế các chương trình bảo hiểm, đặc biệt là ở 
các nước thu nhập thấp, khiến những khoảng 
trống này trở nên dai dẳng. Các mối nguy về 
khí hậu như nắng nóng cực đoan sẽ làm tăng 
nguy cơ tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp 
cũng như nhu cầu về an toàn vệ sinh lao động.

	X Chế độ khuyết tật: 38,9% người khuyết tật nặng 
được hưởng chế độ khuyết tật, tăng 6,1 điểm 
phần trăm. Điều này có nghĩa là 146 triệu người 
khuyết tật nặng khác không được hưởng. 
Các dịch vụ bổ sung mà người khuyết tật cần 
thường không đủ để đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của họ. Biến đổi khí hậu làm tăng thêm tính dễ 
bị tổn thương của người khuyết tật.

	X Bảo hiểm thất nghiệp: 16,7% người thất nghiệp 
được nhận bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt, 
tăng 1,3 điểm phần trăm. Điều này có nghĩa là 
157 triệu người thất nghiệp khác không được 
bảo hiểm. Lao động trẻ, lao động tự do, lao 
động trên nền tảng số, lao động nông nghiệp, 
lao động di cư thường không được hưởng bảo 
hiểm thất nghiệp. Và nhiều chương trình bảo 
hiểm hiện tại chưa có sự chuẩn bị để giải quyết 
các thách thức liên quan đến khí hậu cũng như 
tạo điều kiện cho việc giảm phát thải cacbon 
của các ngành sử dụng nhiều carbon.

	X Số liệu ước tính chi tiêu cho thấy toàn thế giới 
đã chi 4,8% GDP cho ASXH công (không tính 
y tế) dành cho những người trong độ tuổi lao 
động. Nhìn chung, chi tiêu hạn chế là lý do cho 
khoảng trống ASXH lớn đối với những người 
trong độ tuổi lao động.
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	X Người cao tuổi vẫn phải đối mặt với những thách 
thức về độ bao phủ và tính thoả đáng của an sinh 
xã hội

Những điểm đáng lưu ý

	X Lương hưu là hình thức ASXH phổ biến nhất 
trên toàn cầu. Trên toàn thế giới, 79,6% người 
trên độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, 
tăng 5,5 điểm phần trăm so với năm 2015. Tuy 
nhiên, hơn 165 triệu người trên độ tuổi nghỉ hưu 
theo luật định không được hưởng lương hưu.

	X Đảm bảo an sinh tuổi già thoả đáng vẫn là một 
thách thức, đặc biệt đối với phụ nữ, người lao 
động có thu nhập thấp, những người làm công 
việc bấp bênh, lao động trên nền tảng số và lao 
động di cư. Những thách thức này có thể sẽ trở 
nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu, dưới 
hình thức di cư không tự nguyện, công việc 
không cố định hoặc áp lực kinh tế nói chung do 
khí hậu gây ra.

	X Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia 
nơi việc làm phi chính thức khá phổ biến, việc 
mở rộng phạm vi bao phủ của lương hưu bảo 
hiểm xã hội (theo chế độ đóng - hưởng) chưa 
đủ nhanh để đảm bảo  an ninh thu nhập thoả 

đáng khi về già. Việc áp dụng trợ cấp hưu trí - 
được tài trợ từ tiền thuế - cung cấp một nguồn 
thu nhập quan trọng cho người cao tuổi không 
đủ điều kiện hưởng lương hưu bảo hiểm xã 
hội. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, mức trợ cấp 
hưu trí đó không đủ để đảm bảo sàn ASXH cho 
người cao tuổi.

	X Trên toàn cầu, chi tiêu công cho lương hưu và 
các phúc lợi phi y tế khác cho người cao tuổi 
trung bình 7,6% GDP. Tuy nhiên, có sự khác biệt 
đáng kể trong khu vực, với mức chi tiêu dao 
động từ 10,5% GDP ở châu Âu và Trung Á đến 
1,7% ở châu Phi.

	X Cuộc khủng hoảng khí hậu đe dọa sự bền vững 
tài chính và tính thoả đáng của các chương trình 
lương hưu bảo hiểm xã hội. Do đó, các chương 
trình lương hưu phải thích ứng để đối phó với 
những rủi ro liên quan đến khí hậu để đảm bảo 
tính bền vững lâu dài và bảo vệ chất lượng cuộc 
sống của những người thụ hưởng. Các quỹ hưu 
trí cũng có thể giúp chống lại khủng hoảng khí 
hậu thông qua đầu tư chiến lược vào các tài sản 
bền vững và ít phát thải carbon.

	X Bảo vệ sức khoẻ xã hội: một yếu tố quan trọng 
góp phần đạt được bảo vệ sức khỏe toàn dân

Những điểm đáng lưu ý

	X Quyền bảo vệ sức khoẻ xã hội vẫn chưa được 
đảm bảo rộng rãi. Trong khi hơn 4/5 (83,7%) 
dân số toàn cầu thuộc đối tượng được bảo 
hiểm y tế theo pháp luật, trên thực tế chỉ có 
60,1% được bảo vệ hiệu quả bởi một chương 
trình bảo vệ sức khoẻ. Điều này có nghĩa là 3,3 
tỷ người còn lại không được hưởng sự bảo vệ. 
Bao phủ y tế đã bị đình trệ kể từ năm 2020, cho 
thấy những khoảng trống quan trọng trong 
quá trình thực hiện. Ngoài việc cần mở rộng  
diện bao phủ bảo vệ sức khỏe, đầu tư để cải 
thiện sự sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe có chất lượng cũng rất quan trọng.

	X Các rào cản đối với việc tiếp cận chăm sóc sức 
khỏe bao gồm: chi tiêu tiền túi của các hộ gia 
đình cho y tế, khoảng cách địa lý, hạn chế về 
phạm vi, chất lượng và khả năng chấp nhận 
dịch vụ y tế, thời gian chờ đợi lâu do thiếu hụt 
và sự phân bố nhân viên y tế không đồng đều, 

các chi phí cơ hội như mất thời gian làm việc và 
mất thu nhập.

	X Chi tiêu tiền túi cho chăm sóc sức khỏe đang gia 
tăng trên toàn cầu và đẩy 1,3 tỷ người vào cảnh 
nghèo đói vào năm 2019. Tài chính tập thể - tức 
là tập trung, chia sẻ rủi ro và phân phối phúc lợi 
dựa trên quyền - là điều kiện quan trọng để hỗ 
trợ việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe hiệu quả 
cho tất cả mọi người một cách nhanh chóng.

	X Mối liên kết chặt chẽ hơn và sự phối hợp tốt hơn 
giữa tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an 
ninh thu nhập là rất cần thiết  để  giải quyết các 
yếu tố chính quyết định sức khỏe. Cuộc khủng 
hoảng khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khỏe của người dân, đồng thời làm trầm 
trọng thêm sự bất bình đẳng kinh tế - xã hội 
hiện có, đóng vai trò là yếu tố quyết định mạnh 
mẽ đến công bằng y tế. Sức khỏe và hạnh phúc 
không nên là đặc quyền của số ít, và sự bất bình 
đẳng gây ra bởi cuộc khủng hoảng khí hậu kêu 
gọi cần có sự đầu tư khẩn cấp.
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	X Đã đến lúc hành động: Hướng tới một tương 
lai xanh hơn, an toàn về kinh tế và công bằng 
về xã hội

Không còn nhiều thời gian để trì hoãn việc ngăn 
chặn sự nóng lên toàn cầu và đạt được ASXH phổ 
quát, chỉ còn chưa đầy  sáu  năm nữa là đến cột 
mốc quan trọng - năm 2030. Đã đến lúc nâng cao 
kiến thức, thúc đẩy tiến bộ trong ASXH và thực 
hiện một quá trình chuyển đổi công bằng. Điều 
này rất cần thiết cho các thế hệ hiện tại và tương 
lai. Nó đòi hỏi sự đầu tư, quyết tâm và ý chí chính 
trị đáng kể từ cả các nhà hoạch định chính sách 
quốc gia và các tác nhân quốc tế. Bảo vệ hành 
tinh – đồng thời bảo vệ sức khỏe, thu nhập, việc 
làm và sinh kế của người dân, cũng như các doanh 
nghiệp – và duy trì một hành tinh đáng sống sẽ tạo 
động lực dồi dào cho các nhà hoạch định chính 
sách xây dựng hệ thống ASXH. Để đạt được mục 
đích này, một số ưu tiên sau có thể được xác định:

	X Để giảm thiểu khủng hoảng khí hậu và đạt 
được một quá trình chuyển đổi công bằng đòi 
hỏi phải chú ý đầy đủ đến việc xây dựng các hệ 
thống ASXH phổ quát dựa trên quyền. Các quốc 
gia phải tăng cường nỗ lực để giải quyết mối đe 
dọa hiện hữu của cuộc khủng hoảng khí hậu. 
ASXH là một trong những công cụ chính sách 
mạnh mẽ nhất mà các chính phủ có thể triển 
khai để quản lý thách thức này một cách công 
bằng  bằng cách  đảm bảo  rằng  mọi người đều 
được bảo vệ đầy đủ. Đây  phải  là một phần của 
phản ứng chính sách lồng ghép. Điều này có 
thể giúp đảm bảo tính hợp lý chính trị của các 
chính sách khí hậu. Khắc phục sự bất bình đẳng 
nội tại trong cuộc khủng hoảng khí hậu đòi hỏi 
công lý toàn cầu, bao gồm cả sự chia sẻ rủi ro 
trong tài chính.

	X Bằng cách củng cố hệ thống ASXH, các quốc gia 
có thể chứng minh rằng họ có ý định bảo vệ 
người dân của mình thông qua một khế ước xã 
hội được cải thiện. Điều này là cần thiết để thúc 
đẩy phúc lợi, gắn kết xã hội và đạt được công 
bằng xã hội. ASXH mạnh mẽ thúc đẩy niềm tin 
giữa nhà nước và xã hội, có thể đảm bảo rằng 
tất cả các thành viên trong xã hội đều được bảo 
vệ tốt và sẵn sàng tuân thủ các chính sách khí 
hậu.

	X Việc thực hiện cam kết “không để ai bị bỏ lại 
phía sau” vẫn là điều tối quan trọng. Điều này 
có nghĩa là:

a) xuất phát từ mục tiêu giảm nghèo để ngăn 
chặn nghèo đói và chuyển đổi các mạng lưới  
ASXH mỏng manh tiến tới các tầng ASXH vững 
chắc, dần dần đạt được mức độ bảo vệ cao hơn, 
thoả đáng hơn; b) đảm bảo rằng các hệ thống 
ASXH đáp ứng giới; c) tạo điều kiện tiếp cận 
với dịch vụ chăm sóc chất lượng và các dịch vụ 
khác; d) đưa sức khỏe và phúc lợi thành trọng 
tâm hơn trong phát triển kinh tế.

	X Để chuẩn bị cho các cú sốc khí hậu và các chính 
sách chuyển đổi công bằng đòi hỏi phải có các 
hệ thống ASXH toàn diện. Điều này có nghĩa 
là đảm bảo những nguyên tắc cơ bản luôn 
đúng đắn và xây dựng, thực hiện các chiến 
lược và chính sách ASXH quốc gia thông qua 
đối thoại xã hội ngay bây giờ thay vì trì hoãn. 
Các hệ thống có thể góp phần ngăn chặn, kiềm 
chế và làm dịu các tác động của khủng hoảng, 
thúc đẩy phục hồi nhanh chóng và xây dựng 
năng lực của con người để đối phó với các cú 
sốc cũng như rủi ro hàng ngày. Trong các cuộc 
khủng hoảng nhân đạo, điều này đòi hỏi phải 
có sự cân bằng trong mối quan hệ nhân đạo 
- phát triển - hòa bình, sử dụng các hệ thống 
ASXH và bảo vệ y tế hiện có ở mức độ có thể và 
củng cố chúng một cách có hệ thống.

	X Cần đầu tư thêm để có được các hệ thống ASXH 
phổ quát và mạnh mẽ. Huy động nguồn lực 
trong nước là cực kỳ quan trọng để giải quyết 
cả rủi ro về vòng đời và khí hậu một cách bền 
vững và công bằng. Các quốc gia có năng lực 
tài chính hạn chế - nhiều quốc gia trong số đó 
cũng rất dễ bị tổn thương trước khủng hoảng 
khí hậu - cần được hỗ trợ tài chính quốc tế để có 
thể lấp đầy khoảng trống tài chính và xây dựng 
hệ thống ASXH.

Có những lợi ích to lớn nếu mục tiêu ASXH phổ 
quát được ưu tiên chính sách trong hành động về 
khí hậu và trong quá trình chuyển đổi công bằng. 
Là một phần của khuôn khổ chính sách lồng ghép, 
ASXH có thể đảm bảo rằng mọi người đều có thể 
gặt hái những lợi ích từ một sự thịnh vượng xanh, 
một khế ước xã hội được truyền sinh khí và một 
hành tinh được trẻ hóa thân thiện hơn với cuộc 
sống và các thế hệ tương lai. Cơ hội là có nếu các 
nhà hoạch định chính sách muốn nắm lấy nó.
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	X 2.1 Xu hướng và triển vọng khu vực

1	 Xem https://webapps.ilo.org/business-case/cases/just-transition.
2	 Tháng 7 năm 2024, Nhật Bản là quốc gia thành viên ILO duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương phê chuẩn Công ước 102 (phê 

chuẩn 4 chế độ trong Công ước). Cần lưu ý rằng một số quốc gia trong khu vực hiện đang nỗ lực hướng tới việc phê chuẩn 
với sự hỗ trợ của ILO. Luật về Gói Bảo hiểm Xã hội được thông qua năm 2023 ở Mông Cổ đã tăng mức hưởng bảo hiểm thất 
nghiệp phù hợp với Công ước số 102.

Cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu đang diễn 
ra là một mối đe dọa lớn ở khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. Là nơi có những quốc gia với lượng 
phát thải khí nhà kính lớn cũng như các quốc gia 
có lượng phát thải ròng gần như bằng 0, khu vực 
này hiện có một số quốc gia dễ bị tổn thương nhất 
do biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới ước tính 
rằng biến đổi khí hậu có thể đẩy khoảng 35,7 triệu 
người vào tình trạng nghèo đói cùng cực vào năm 
2030 ở châu Á - Thái Bình Dương (Jafino và cộng 
sự, 2020). Điều này gây ra mối lo ngại lớn và cho 
thấy nhiều quốc gia trong khu vực chưa chuẩn bị 
và cần khẩn trương thu hẹp khoảng trống lớn về 
ASXH. Cần tăng cường nỗ lực để thúc đẩy giảm 
thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong phạm 
vi chính sách và phát triển.

Ngoài ra, ước tính của ILO cho thấy, đến năm 2030, 
sự nóng lên toàn cầu tiếp tục sẽ dẫn đến mất 5,3% 
giờ làm việc (tương đương với 43 triệu việc làm 
toàn thời gian) do căng thẳng nhiệt ở Nam Á và 
mất 3,7% giờ làm việc (tương đương với 13 triệu 
việc làm toàn thời gian) ở Đông Nam Á (ILO 2019). 
3/4 người lao động ở châu Á - Thái Bình Dương 
(74,7%) tiếp xúc với nhiệt độ quá cao tại nơi làm 
việc (ILO 2024c). Các tác động khí hậu có thể làm 
trầm trọng thêm sự bất bình đẳng hiện có và 
thiếu hụt việc làm thỏa đáng, càng thúc đẩy hơn 
sự dịch chuyển và đảo ngược lại những tiến bộ đã 
đạt được trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(SDG). Hành động để giải quyết biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường và chuyển đổi sang nền kinh 
tế carbon thấp có thể gây mất việc làm trong một 
số lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, điều này có thể 
được bù đắp bằng việc tạo thêm 100 triệu việc làm 
vào năm 2030.1

Trong khu vực, mức tăng trưởng kinh tế cao trong 
nhiều thập kỷ đã chuyển thành tăng thu nhập bình 
quân đầu người và cho phép hàng triệu người 
thoát khỏi đói nghèo. Mặc dù tăng trưởng là điều 
cần thiết để cải thiện cuộc sống của người dân và 
giảm nghèo, nhưng lợi ích của tăng trưởng vẫn 
chưa được chia sẻ đồng đều, và sự bất bình đẳng 
trong và giữa các quốc gia đã mở rộng. Nếu không 

có hành động chính sách phối hợp, biến đổi khí 
hậu có thể làm trầm trọng thêm xu hướng này, vì 
nó ảnh hưởng một cách không tương xứng đến 
những người vốn dễ bị tổn thương, bị thiệt thòi và 
không có nguồn lực (IPCC 2022).

Ước tính mới nhất cho năm 2022 cho thấy 883 triệu 
người trong khu vực vẫn sống dưới mức nghèo 
khổ (3,65 USD/ngày), trong đó có 209 triệu người 
sống trong nghèo đói cùng cực (dưới 2,15 USD/
ngày) (Ngân hàng Thế giới 2024). ILO ước tính rằng 
72,5 triệu người đang ở trong tình trạng nghèo đói 
cùng cực vào năm 2023 (ILO 2024e).

Để đẩy nhanh tiến độ xóa  đói giảm  nghèo và thúc 
đẩy phát triển kinh tế và xã hội bền vững sẽ đòi hỏi 
những nỗ lực hơn nữa để thu hẹp khoảng trống 
về độ bao phủ và tính thỏa đáng của ASXH, đồng 
thời cần tăng cường hệ thống ASXH. Mặc dù đã 
đạt được tiến bộ đáng kể, các hệ thống ASXH hiện 
tại trong khu vực thường có độ bao phủ hạn chế 
thông qua các chương trình đóng – hưởng bắt 
buộc thường chỉ giới hạn ở một số nhóm người 
lao động cụ thể và các chương trình không theo 
quan hệ đóng – hưởng nhắm vào người nghèo và 
các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Những người 
không được hệ thống ASXH bảo vệ trước các rủi ro  
kinh tế xã hội và rủi ro vòng đời thường bao gồm:  
người lao động trong các doanh nghiệp siêu nhỏ 
và nhỏ, lao động tự do và lao động di cư, cũng như 
gia đình của họ – nhiều người trong số họ đang 
tham gia khu vực kinh tế phi chính thức (ILO 2021).

Các cuộc khủng hoảng tài chính và  kinh tế xảy  ra 
nhiều lần trong khu vực cũng nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của ASXH trong việc làm dịu các tác 
động bất lợi của khủng hoảng, bảo vệ việc làm 
và thu nhập. Nhận thấy mối liên hệ tích cực giữa 
ASXH và tăng trưởng kinh tế bao trùm, ngày càng 
có nhiều quốc gia cam kết đầu tư xây dựng các 
hệ thống ASXH toàn diện và bền vững, như được 
định nghĩa trong Công ước về ASXH (Tiêu chuẩn 
tối thiểu), 1952 (số 102) và Khuyến nghị về Sàn 
ASXH, 2012 (số 202). Về vấn đề này, cần lưu ý số 
quốc gia thành viên trong khu vực đã phê chuẩn 
Công ước 102 vẫn còn thấp.2



3Chương 2. ASXH, hành động khí hậu và chuyển đổi công bằng ở châu Á - Thái Bình Dương

2.1.1 Bao phủ an sinh 
xã hội thực tế

Năm 2023, khu vực đã đạt được một cột mốc quan 
trọng: lần đầu tiên, hơn một nửa dân số (53,6%) 
được hưởng ít nhất một chế độ ASXH. Con số này 
không chỉ cao hơn tỷ lệ bao phủ ASXH thực tế toàn 
cầu (52,4%) mà còn thể hiện sự gia tăng có ý nghĩa 
nhất về bao phủ ASXH so với tất cả các khu vực, 
đưa châu Á - Thái Bình Dương tiến gần hơn với 
châu Âu và Trung Á (85,2%) và châu Mỹ (68,2%) 
(xem ILO 2024f).

Ở tất cả các tiểu vùng của châu Á - Thái Bình 
Dương, đã có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ bao phủ 
ASXH thực tế trong giai đoạn 2015 - 2023, mặc dù 
điểm khởi đầu năm 2015 khác nhau khá rõ rệt. Ở 
Đông Á, tỷ lệ bao phủ tăng từ 63,3% lên 78,5% 
(tăng 15,2 điểm phần trăm); ở Đông Nam Á từ 
32,5% lên 45,9% (tăng 13,4 %);  

 

Mức độ bao phủ ASXH trung bình của khu vực và 
các tiểu vùng không bộc lộ sự chênh lệch đáng kể 
theo vị trí địa lý giữa các quốc gia. Tỷ lệ bao phủ 
ASXH thấp hơn phản ánh một loạt các yếu tố bao 
gồm sự khác biệt đáng kể về mức GDP và năng lực 
thể chế, quy mô dân số rất khác nhau và những 
thách thức nhân đạo. Ví dụ, ở Quần đảo Cook, Iran, 
New Zealand và Singapore, 100% dân số được 
bảo vệ bởi ít nhất một chế độ ASXH, trong khi ở 
Afghanistan, Myanmar và Tuvalu, chỉ có lần lượt 
7,5%, 6,3% và 4,5% dân số được bao phủ ASXH 
(xem hình 2). Hơn nữa, năm quốc gia đông dân 
nhất – Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia 
và Pakistan – có tỷ lệ bao phủ khá khác nhau, lần 
lượt là 22,0%, 75,6%, 48,4%, 54,3% và 20,2%.

	X Hình 1. Chỉ số SDG 1.3.1: Bao phủ ASXH thực tế - số liệu ước tính khu vực và tiểu vùng, 
theo nhóm dân số, 2015 và 2023  (%) 
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Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận và Phụ lục 1 để biết thêm dữ 
liệu chi tiết. Số liệu tổng hợp toàn cầu, khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo nhóm dân số. Các ước tính không 
hoàn toàn so sánh được với Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu 
và những điều chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia
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 Hình 2 cho thấy các quốc gia trong khu vực, bằng 
nhiều cách khác nhau, đã đạt được những tiến 
bộ đáng kể trong việc mở rộng phạm vi bao phủ 
ASXH trong thập kỷ qua. Các quốc gia nằm trên 
đường màu đỏ đều có sự gia tăng phạm vi bao phủ 
thực tế trong giai đoạn từ 2015-19 đến 2023. Một 
số quốc gia đã phát triển các chương trình ASXH 
mới dưới hình thức đóng – hưởng và không đóng 
–hưởng, cải thiện mức hưởng và mở rộng phạm 
vi bao phủ của các chương trình hiện có, đặc biệt 
là cho lao động tự do và lao động trong khu vực 
kinh tế phi chính thức cũng như gia đình của họ.

Bất chấp những xu hướng tích cực này, khoảng 
trống về bao phủ vẫn khá lớn; gần một nửa dân số 

3	 Xem Chỉ số Sáng kiến Thích ứng Toàn cầu Notre Dame.

 trong khu vực, tương đương 2,1 tỷ người, không 
được bảo vệ. Mặc dù những tiến bộ đạt được kể từ 
năm 2015 trong khu vực nói chung là đầy hứa hẹn, 
nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước 
để có thể đạt được bao phủ toàn dân và đạt được 
sự bảo vệ đầy đủ, toàn diện. Tỷ lệ bao phủ sẽ cần 
được đẩy nhanh hơn nữa để tăng khả năng giải 
quyết các thách thức của khu vực.

Điều đặc biệt đáng lo ngại là nhiều quốc gia châu 
Á - Thái Bình Dương đang trải qua tình trạng dễ bị 
tổn thương do biến đổi khí hậu nhưng có phạm 
vi bao phủ ASXH thực tế thấp, đồng nghĩa với sự 
chuẩn bị hạn chế. Khu vực này là nơi có 16/50 
quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí 
hậu (xem hình 3).3 Sáu quốc gia trong khu vực, 

	X Hình 2. Chỉ số SDG 1.3.1 về bao phủ ASXH thực tế: So sánh tỷ lệ dân số được bảo vệ bởi 
ít nhất một chế độ ASXH bằng tiền mặt, giai đoạn 2015-19 và 2020-23, theo quy mô dân 
số và mức thu nhập 

Ghi chú: Afghanistan, Kiribati, Quần đảo Marshall, Myanmar, New Caledonia, Niue, Palau, Quần đảo Solomon, Tuvalu 
và Vanuatu không xuất hiện trên biểu đồ này, vì không có dữ liệu về xu hướng bao phủ ASXH thực tế ở các quốc gia 
này. Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 (ILO 2024f) để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp 
toàn cầu, khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo nhóm dân số. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với Báo 
cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia. 
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gồm Afghanistan, Quần đảo Marshall, Micronesia, 
Nauru, Quần đảo Solomon và Tonga nằm trong 
số 20 quốc gia dễ bị tổn thương nhất.4 Ngoại trừ 
Nauru - quốc gia có tỷ lệ bao phủ ASXH tương đối 
cao là 65,8%, ở các quốc gia còn lại, tỷ lệ bao phủ 
ASXH thực tế khá thấp - từ 7,5% đến 28,2%. Nhiều 
quốc gia trong khu vực không chuẩn bị và phần 
lớn dân số dễ bị tổn thương nhất ở tuyến đầu của 
cuộc khủng hoảng khí hậu hoàn toàn không được 
bảo vệ.

Hơn nữa, mức độ bao phủ ASXH cho thấy vẫn có 
sự bất bình đẳng giới đáng kể, với tỷ lệ phụ nữ 
được bảo vệ bởi ít nhất một chế độ ASXH bằng 
tiền mặt thấp hơn so với nam giới 6,8% (lần lượt 
là 50,2% và 57,0%) như được thể hiện trong Hình 
4. Khác biệt giới này đặc biệt rõ rệt ở Nam Á – lên 
tới 11,1% (lần lượt là 29,7% và 40,8% đối với nữ và 

4	 Xem Chú thích 2.

nam). Sự khác biệt này phản ánh tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động của nữ giới thấp hơn và mức độ 
việc làm phi chính thức cao hơn (đặc biệt là trong 
các công việc phụ giúp gia đình), chênh lệch lương 
theo giới và tỷ lệ công việc chăm sóc không được 
trả lương của nữ giới cũng cao hơn – là điều mà 
các chiến lược ASXH quốc gia thường không nhận 
ra. Những yếu tố này có liên quan đến các mô hình 
bất bình đẳng, phân biệt đối xử và bất lợi về cơ cấu 
nam-nữ dai dẳng. Cải thiện việc cung cấp ASXH 
cho phụ nữ vẫn là một thách thức lớn đối với khu 
vực này.

Tuy nhiên, các chính sách ASXH có tiềm năng lớn 
sẽ tăng cường bình đẳng giới và giúp thực hiện 
các quyền của phụ nữ, đặc biệt là nếu các chính 
sách đó chú ý đến những rủi ro và thách thức cụ 
thể về giới liên quan đến bình đẳng giới, cụ thể là 

	X Hình 3. Mối quan hệ giữa mức độ tổn thương của một quốc gia với biến đổi khí hậu 
(điểm) và bao phủ ASXH (%), 2023 
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SDG 1.3.1: Tỷ lệ dân số được bảo vệ bởi ít nhất một chế độ ASXH (%)

Nằm trong số 20 quốc gia tổn thương nhất Nằm trong số 50 quốc gia tổn thương nhất
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Lưu ý: Điểm Chỉ số Sáng kiến Thích ứng Toàn cầu Notre Dame bao gồm điểm về mức độ tổn thương và điểm về mức 
độ sẵn sàng. Với mục đích của Hình này, điểm về mức độ tổn thương đã được sử dụng. Mức độ tổn thương đo lường 
mức độ tiếp xúc, độ nhạy cảm và khả năng thích ứng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu của một quốc gia. Nó 
xem xét 6 lĩnh vực hỗ trợ cuộc sống, gồm: thực phẩm, nước, y tế, dịch vụ sinh thái, môi trường sống của con người 
và cơ sở hạ tầng.

Nguồn: Chỉ số Sáng kiến Thích ứng Toàn cầu Notre Dame và Cơ sở dữ liệu ASXH Thế giới của ILO.
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bất bình đẳng trong việc làm, phân chia công việc 
chăm sóc không được trả lương và các rủi ro cụ thể 
trong suốt vòng đời dựa trên cơ sở giới (Razavi và 
cộng sự, sắp công bố). 

2.1.2 Chi tiêu an sinh xã hội

Mục tiêu thu hẹp khoảng cách về bao phủ ASXH, 
tính toàn diện và tính thỏa đáng của hệ thống 
ASXH được  quyết định  bởi mức độ đầu tư vào 
ASXH. Về mặt chi tiêu, như thể hiện trong Hình 5, 
tỷ trọng chi tiêu công cho ASXH (bao gồm cả chi 
cho y tế của chính phủ) là 11,8% GDP vào năm 2023 
hoặc năm gần đây nhất có số liệu - vẫn thấp hơn 
đáng kể so với mức trung bình của thế giới (19,3%).

 

Khoảng trống về bảo vệ an sinh chủ yếu liên quan 
đến mức độ đầu tư vào ASXH. Khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương vẫn còn khoảng trống lớn về tài 
chính cho lĩnh vực ASXH. Để đảm bảo ít nhất một 
mức độ ASXH cơ bản thông qua sàn ASXH, toàn 
khu vực sẽ cần đầu tư thêm 2% GDP hàng năm 
(1,2% cho chăm sóc sức khỏe thiết yếu và 0,8% cho 
các phúc lợi ASXH cốt lõi bằng tiền mặt), tương 
đương 554,3 tỷ USD, để lấp đầy khoảng trống tài 
chính (Cattaneo và cộng sự, 2024). Ở một số quốc 
gia trong khu vực, khoảng trống tài chính có thể 
được lấp đầy bằng các nguồn lực trong nước. Tuy 
nhiên, một số quốc gia trong tình trạng mong 
manh (chẳng hạn như Afghanistan, nơi khoảng 
trống tài chính chiếm 46,8% GDP) sẽ cần sự hỗ 
trợ từ bên ngoài và một chiến lược dài hạn để huy 
động cả nguồn lực bên trong cũng như bên ngoài 
(Cattaneo và cộng sự, 2024). 

	X Hình 4. Chỉ số SDG 1.3.1: Bao phủ ASXH thực tế - số liệu ước tính khu vực và tiểu vùng, 
theo giới tính, 2023 (%) 
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Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận và Phụ lục 1 để biết thêm dữ 
liệu chi tiết. Số liệu tổng hợp toàn cầu, khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo nhóm dân số. Các ước tính không 
nhất thiết so sánh được với Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu 
và những điều chỉnh của quốc gia. 

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia. 
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	X 2.2 Thách thức khu vực

Hệ thống ASXH ở các quốc gia châu Á-Thái Bình 
Dương đang phải đối mặt với những thách thức tái 
diễn và mới nổi, bao gồm tính phi chính thức cao 
và dai dẳng (của nền kinh tế), các hình thức việc 
làm phi truyền thống (ví dụ: công việc nền tảng), 
toàn cầu hoá thị trường lao động, già hóa dân 
số nhanh chóng, phát triển công nghệ và những 
thách thức mới về môi trường.

Biến đổi khí hậu: Cuộc khủng hoảng khí hậu và 
nhu cầu đối với một quá trình chuyển đổi công 
bằng sẽ yêu cầu các nhà hoạch định chính sách 
trong khu vực xem xét làm thế nào để đảm bảo 
người dân của họ được bảo vệ khỏi tác động của 
các sự kiện thời tiết cực đoan và những thay đổi 
diễn ra từ từ, cũng như những tác động bất lợi 
ngoài ý muốn của các chính sách khí hậu cấp thiết. 
Các chính sách giảm nhẹ biến đổi khí hậu – nghĩa 

là các hành động làm giảm tốc độ biến đổi khí hậu 
(ví dụ: để nguyên nhiên liệu hóa thạch trong lòng 
đất) – sẽ cần được hỗ trợ và kích hoạt bởi ASXH, vì 
chúng có thể tác động tiêu cực đến giá năng lượng 
và thực phẩm, hoặc việc làm và sinh kế của người 
lao động tham gia vào các ngành công nghiệp 
phát thải nhiều carbon hoặc các hoạt động không 
bền vững về môi trường khác. Nếu hành động về 
khí hậu và quá trình chuyển đổi công bằng thành 
công và được hỗ trợ về mặt chính trị trong thời 
gian dài, ASXH phải được phản ánh trong các chính 
sách khí hậu quốc gia và được phân bổ nguồn tài 
chính cần thiết để thực hiện chức năng bảo vệ của 
mình và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi 
(xem phần 4.1).

ASXH cũng có thể giúp mọi người thích nghi và 
đối phó với biến đổi khí hậu bằng cách bảo vệ thu 

	X Hình 5. Chi tiêu công cho ASXH năm 2023 hoặc năm gần đây nhất có số liệu, và chi cho y 
tế của chính phủ năm 2021, theo khu vực và tiểu vùng (% GDP) 
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Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận và Phụ lục 1 để biết thêm dữ 
liệu chi tiết. Số liệu tổng hợp toàn cầu, khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo GDP. Các ước tính không nhất thiết 
so sánh được với Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những 
điều chỉnh của quốc gia. Do đã làm tròn, một vài số tổng có thể không phải là kết quả cộng chính xác của các số đơn lẻ.

Nguồn: ILO ước tính, Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; ADB, GSW, IMF; OECD; UNECLAC; WHO, 
nguồn số liệu quốc gia 
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nhập, sức khỏe và việc làm của họ, đồng thời đảm 
bảo tính liên tục trong kinh doanh. Theo quan sát, 
trong đại dịch COVID-19, ASXH đóng vai trò quan 
trọng khi xảy ra các cú sốc bất ngờ. Các chương 
trình ASXH cần được thiết kế để có thể điều chỉnh 
và thích ứng tốt hơn với những cú sốc, bằng cách 
cân nhắc những rủi ro khí hậu trong quá trình 
thiết kế, tài trợ và điều hành các hệ thống. Ví dụ, 
Philippines từ lâu đã là nước tiên phong trong 
khu vực, với hệ thống ASXH được thiết lập để đối 
phó với các cú sốc khí hậu thủy văn (ILO 2024f, 
Hộp 2.9).

Tính phi chính thức: Một khu vực kinh tế phi 
chính thức lớn và dai dẳng trong khu vực là rào cản 
lớn nhất đối với việc mở rộng bao phủ ASXH. Theo 
ước tính của ILO, năm 2023 có 1,3 tỷ người lao 
động ở châu Á - Thái Bình Dương, tương đương 
với 66,0% lực lượng lao động trong khu vực, đang 
làm công việc phi chính thức (ILO 2024a). Các chính 
sách để mở rộng dần bao phủ ASXH cho người 
lao động phi chính thức, đặc biệt là thông qua 
các chương trình đóng – hưởng, là điều cần thiết 
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của các doanh 
nghiệp và người lao động từ nền kinh tế phi chính 
thức sang nền kinh tế chính thức. Các chính sách 
này cũng nên áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt 
trong đó cân nhắc các điều kiện cụ thể của người 
lao động phi chính thức. Điều này có nghĩa là phải 
tính đến thực tế rằng nhiều (nhưng không phải 
tất cả) người lao động phi chính thức khó có khả 
năng đóng góp cho chương trình ASXH do thu 
nhập thấp, không thường xuyên, năng suất thấp, 
và thường làm việc trong điều kiện lao động đầy 
khó khăn. Do đó, các chính sách mở rộng bao phủ 
phải được điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình 
hình của những người lao động đó. Điều này có 
thể đạt được bằng cách đảm bảo rằng các chế 
độ phúc lợi tập trung vào những nhu cầu ưu tiên 
của người lao động (ví dụ: chăm sóc y tế, trợ cấp 
ngắn hạn bằng tiền mặt), đáp ứng khả năng đóng 
góp hạn chế của người lao động thông qua các 
biện pháp thích hợp, bao gồm kết hợp đóng góp 
và tài trợ từ tiền thuế, và loại bỏ các rào cản tài 
chính và hành chính đối với người lao động tự do 
(ILO 2021).

Để giải quyết vấn đề phi chính thức đòi hỏi phải 
có các cách tiếp cận lồng ghép đối với chính thức 
hóa, với sự phối hợp giữa chính sách ASXH với 
các lĩnh vực quan trọng khác như chính sách việc 
làm và thuế, và hành động phối hợp của tất cả 
các bên liên quan thông qua đối thoại xã hội bao 

5	 Xem Liên hợp quốc: Triển vọng Dân số Thế giới 2024: Phương án trung bình cho khu vực châu Á.
6	 Xem Liên hợp quốc: Triển vọng Dân số Thế giới 2024: Phương án trung bình cho khu vực châu Á

trùm. Các quốc gia phải hành động khẩn cấp để 
giải quyết vấn đề phi chính thức, chẳng hạn như 
tăng cường năng lực thể chế để thực thi pháp luật 
và tận dụng các công nghệ số sáng tạo để hỗ trợ 
việc chính thức hóa. Điều quan trọng nữa là nâng 
cao nhận thức về những lợi thế của việc làm chính 
thức và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền 
kinh tế chính thức, đồng thời đảm bảo sự bảo vệ 
cho những người lao động chưa thể chính thức 
hóa trong ngắn hạn.

Già hóa dân số: Khu vực này đang phải đối mặt 
với tình trạng già hóa dân số nhanh nhất thế giới. 
Theo dự báo dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc, 
tỷ lệ dân số ≥65 tuổi trong tổng dân số - hiện ở 
mức 10,1% vào năm 2024 - ước tính sẽ tăng lên 
đến 18,6% vào năm 2050.5 Nhật Bản đã trở thành 
một xã hội siêu già – với 29,1% dân số ≥65 tuổi vào 
năm 2023. Hàn Quốc – với tỷ lệ dân số ≥65 tuổi là 
17,5% vào năm 2022 - dự kiến sẽ vượt qua Nhật 
Bản vào năm 2045. Các quốc gia khác như Trung 
Quốc, Thái Lan và Singapore cũng đang đi theo 
con đường tương tự.6

Già hóa dân số sẽ dẫn đến tăng chi tiêu ASXH, điển 
hình là chăm sóc sức khỏe và lương hưu, và gây 
thêm áp lực cho nhóm dân số trong độ tuổi lao 
động - nhóm này có tỷ lệ tương đối thấp hơn so với 
nhóm cao tuổi – phải chi trả cho các khoản ASXH 
ngày càng tăng. Sự chuyển đổi nhân khẩu học sâu  
do già hóa gây nên cũng sẽ tạo ra nhu cầu bổ sung 
đối với hệ thống ASXH – đáng chú ý là chăm sóc 
dài hạn cho người cao tuổi. Truyền thống lâu đời 
trong khu vực này là sống theo gia đình mở rộng 
và cộng đồng chăm sóc cho người già yếu – vốn 
phụ thuộc rất nhiều vào những người chăm sóc 
không được trả lương cũng như người giúp việc 
gia đình, chủ yếu là phụ nữ (ILO 2024b). Tập quán 
đó không còn phù hợp nữa khi số lượng người cao 
tuổi ngày càng tăng. Ngoài ra còn có sự thiếu hụt 
dịch vụ chăm sóc chất lượng cao trong khu vực, 
trong khi đó một số lượng đáng kể lao động nữ lại 
ra nước ngoài làm công việc chăm sóc. Do đó, nhu 
cầu càng trở nên lớn hơn đối với dịch vụ chăm sóc 
dài hạn có chất lượng và chính sách tài chính để 
trang trải chi phí gia tăng.

Thách thức về tài chính: Việc đạt được bao phủ 
ASXH phổ quát phụ thuộc chủ yếu vào việc liệu 
các chính phủ có thể đảm bảo nguồn lực cần thiết 
để tài trợ một cách bền vững và công bằng cho 
ASXH đầy đủ cho tất cả mọi người hay không. Tăng 
trưởng kinh tế nhanh chóng đã cho phép một số 
quốc gia trong khu vực huy động nguồn lực cho 
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ASXH bằng cách thực hiện các chương trình đóng 
– hưởng và mở rộng các phúc lợi và dịch vụ được 
tài trợ bằng tiền thuế. Ví dụ như một số quốc gia, 
đặc biệt là ở Đông Nam Á và Nam Á, hiện đang áp 
dụng mức đóng ASXH và/hoặc thuế suất tương 
đối thấp, và có tiềm năng đảm bảo nguồn lực bổ 
sung trong nước cho ASXH. Tuy nhiên, các quốc 
gia đang phải đối mặt với những hạn chế tài chính 
chặt chẽ hơn do chi phí phục vụ nợ cao và dự đoán 
suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở các nền 
kinh tế đang phát triển.7 Điều này đòi hỏi các quốc 
gia phải có quan điểm dài hạn và thiết lập một 
chính sách tài chính đảm bảo tính bền vững lâu 
dài của các chương trình ASXH dựa trên các đánh 
giá định kỳ.

Di cư lao động quốc tế: Trong thị trường lao động 
ngày càng toàn cầu hóa, số lượng lao động di cư 
ngày càng tăng và các hình thức di cư đa dạng 

7	 Tăng trưởng GDP thực tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo ở mức 4,4% vào năm 2024, thấp hơn 1% so với 
mức trung bình giai đoạn 2000-19 và được dự báo sẽ giảm xuống 4,2% vào năm 2025 (ILO 2024a).

8	 Mặc dù hầu hết các Hiệp định ASXH đều bao gồm việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho người lao động di cư có 
tình trạng bất thường.

hơn đang tạo ra những thách thức mới; đáng chú 
ý là thiếu tiếp cận với ASXH. Các Hiệp định ASXH 
song phương và đa phương, dựa trên nguyên 
tắc chung là có đi có lại, là một công cụ pháp lý 
quốc tế hiệu quả để bảo vệ quyền ASXH của người 
lao động di cư, mặc dù về bản chất, phạm vi của 
những Hiệp định đó chỉ bao phủ những người lao 
động di cư đủ giấy tờ.8 Cho đến nay, chỉ một vài 
quốc gia trong khu vực được hưởng lợi từ các Hiệp 
định ASXH, đáng chú ý là Philippines đã tích cực ký 
kết Hiệp định với các quốc gia tiếp nhận lao động 
ở châu Á và các quốc gia khác. Gần đây, các quốc 
gia trong khu vực đã quan tâm trở lại đến việc mở 
rộng các Hiệp định ASXH. Ví dụ, các nước ASEAN 
đã và đang xây dựng một khuôn khổ phối hợp 
sau khi thông qua Tuyên bố ASEAN năm 2022 về 
chuyển đổi quyền lợi ASXH cho người lao động di 
cư (ASEAN 2022). 





Hiện trạng các hệ 
thống an sinh xã hội 
ở khu vực châu Á – 
Thái Bình Dương

ch
ư

ơn
g 

3



12 	XBáo cáo An sinh Xã hội Thế giới 2024-26: Báo cáo đồng hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương

	X 3.1 TỔNG QUAN

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của 
khu vực là sự không đồng đều của các hệ thống 
ASXH. Khu vực này bao gồm các quốc gia đã có 
hệ thống toàn diện (ví dụ: Australia, Nhật Bản, 
New Zealand và Hàn Quốc) và các quốc gia đang 
trong quá trình xây dựng hệ thống ASXH (bao gồm 
nhiều quốc gia ở Đông Nam Á và Nam Á). Một số 
quốc gia đã thành công trong việc thực hiện các 
chương trình ASXH trong một khoảng thời gian 
ngắn, ví dụ như chương trình chăm sóc sức khỏe 
toàn dân ở Trung Quốc và Thái Lan, và phúc lợi trẻ 
em toàn dân ở Mông Cổ và Quần đảo Cook.

Khu vực này cũng cho thấy những cách tiếp cận 
khác nhau để tài trợ cho ASXH. Ở Đông Á, Đông 
Nam Á và Thái Bình Dương, hầu hết các quốc gia 
kết hợp các chương trình đóng-hưởng và không 
đóng-hưởng để cung cấp những phúc lợi ASXH. Ở  
Trung Quốc,  Nhật Bản  và Hàn Quốc, các chương 
trình bảo hiểm xã hội theo cơ chế đóng-hưởng 
góp một vai trò quan trọng, đồng thời bổ sung 
một số phúc lợi được tài trợ bằng tiền thuế cho 
các hộ gia đình có thu nhập thấp. Trong khi đó, ở 
Australia và New Zealand, các chương trình ASXH 
toàn dân được tài trợ bằng tiền thuế đảm bảo mức 
độ bảo vệ khá mạnh mẽ cho toàn bộ dân số và 
các công ty bảo hiểm tư nhân đóng một vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp các phúc lợi bổ 
sung (đặc biệt là lương hưu và bảo hiểm y tế). Ở 
Nam Á, nguồn tài chính cho ASXH có thể được chia 
thành ba nhóm: (a) các quốc gia áp dụng chương 
trình đóng-hưởng cho người lao động trong khu 
vực chính thức, chẳng hạn như Ấn Độ, Nepal và 
Pakistan; (b) các quốc gia có hệ thống quỹ tiết kiệm 

hưu trí cho người lao động trong khu vực chính 
thức, chẳng hạn như Sri Lanka; và (c) các quốc gia 
phụ thuộc chủ yếu vào các chương trình không 
đóng-hưởng, chẳng hạn như Bangladesh. Việc mở 
rộng bao phủ ASXH lẫn tăng mức phúc lợi cho phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan 
hiện vẫn là một thách thức lớn.

Đối với các chế độ ASXH, trong khu vực chỉ có tỷ 
lệ bao phủ thực tế của chế độ thai sản và chăm 
sóc sức khỏe là cao hơn mức trung bình toàn cầu, 
như thể hiện trong Hình 6. Ở cấp tiểu vùng, Đông 
Á có tỷ lệ bao phủ và chi tiêu cho phúc lợi hưu trí 
cao hơn (46,4%), tiếp theo là chăm sóc sức khỏe 
(30,6%) và phúc lợi cho dân số trong độ tuổi lao 
động (19,4%), nhưng có tỷ lệ bao phủ và chi tiêu 
cho phúc lợi trẻ em thấp hơn (3,6%) (ILO 2024f, 
hình 3.12). Quần đảo Thái Bình Dương đã đạt mức 
bao phủ hiệu quả cao hơn mức trung bình đối với 
tất cả các chế độ, ngoại trừ chế độ hưu trí, và có 
mức chi cao cho chăm sóc sức khỏe và phúc lợi 
trẻ em.

Đông Nam Á và Nam Á nhìn chung có tỷ lệ bao phủ 
thực tế và chi tiêu thấp mặc dù có sự phát triển 
kinh tế đáng kể ở một số quốc gia trong những 
năm gần đây. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ của chế độ 
thất nghiệp và tai nạn lao động thấp là một thách 
thức lớn đối với khu vực Nam Á. Cũng cần lưu ý 
rằng các quốc gia có đông dân số chiếm ưu thế 
trong các xu hướng tiểu vùng, cụ thể là: Australia, 
Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này phản ánh sự đa 
dạng của khu vực, mức độ bao phủ thực tế và chi 
tiêu công cho ASXH có sự khác biệt rõ rệt giữa các 
quốc gia trong khu vực. 
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	X 3.2 An sinh xã hội cho trẻ em và gia đình

Ở nhiều quốc gia, trẻ em là nhóm dân số đông 
nhất sống trong nghèo đói và phải đối mặt với 
nguy cơ nghèo đói cao nhất. Ước tính mới nhất của 
Ngân hàng Thế giới cho thấy khu vực này là nơi 
sinh sống của 355,3 triệu trẻ em nghèo, trong đó 
73,7 triệu trẻ em đang sống trong nghèo đói cùng 
cực (Salmeron-Gomez và cộng sự 2023). ASXH cho 
trẻ em, đặc biệt là trợ cấp tiền mặt cho trẻ em, có 
tác động sâu sắc đến việc giảm nghèo ở trẻ em 
và xóa bỏ lao động trẻ em (ILO và UNICEF 2022; 
2023), và dẫn đến kết quả cải thiện sức khỏe trẻ 

em và giáo dục. Phúc lợi cho trẻ em cũng sẽ bảo 
vệ cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương, bao gồm 
cả các hộ cha mẹ đơn thân, cho phép họ nắm bắt 
cơ hội và thoát khỏi đói nghèo.

Mức độ bao phủ ASXH cho trẻ em trong khu vực 
còn thấp. Như thể hiện trong Hình 7, đã có sự gia 
tăng nhẹ về bao phủ ASXH cho trẻ em, từ 14,3% 
năm 2015 lên 22,4% năm 2023. Trong khu vực, 
Quần đảo Thái Bình Dương và Nam Á có độ bao 
phủ cao nhất, lần lượt ở mức 56,0% và 27,9%.

	X Hình 6. Chỉ số SDG 1.3.1: Bao phủ ASXH thực tế theo khu vực và tiểu vùng và theo chế 
độ phúc lợi, 2023 (%) 

Trợ cấp trẻ emChăm sóc
sức khỏe

Tai nạn lao động/ 
bệnh nghề nghiệp

Khuyết tật

Thất nghiệpBảo trợ xã hội
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Thế giới

Châu Á - Thái Bình Dương

Đông Á

Quần đảo Thái Bình Dương

Đông Nam Á

Nam Á

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo nhóm dân số. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với Báo cáo 
ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia. 
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Trái ngược với các tiểu vùng khác, Đông Á có tỷ lệ 
bao phủ dưới mức trung bình là 9,0%. Ở Nam Á, 
tỷ lệ bao phủ ASXH cho trẻ em tăng từ 17,3% năm 
2015 lên 27,9% năm 2023. Tuy nhiên, mức độ bao 
phủ rất khác nhau tùy theo quốc gia, dao động từ 
0,4% ở Afghanistan đến 86,9% ở Iran.

Trong khu vực, Mông Cổ nổi bật là quốc gia duy 
nhất bao phủ ASXH cho tất cả trẻ em 0-18 tuổi, và 
Nhật Bản cũng đã sẵn sàng điều chỉnh chính sách 
để bao phủ tất cả trẻ em đến 18 tuổi.9 Australia và 
Quần đảo Cook có tỷ lệ bao phủ là 100% cho tất cả 
trẻ em 0-15 tuổi, nhưng chưa bao phủ cho toàn bộ 
trẻ em nhóm 0-18 tuổi. Ở hai quốc gia này, tỷ lệ bao 
phủ ASXH cho nhóm 0-15 tuổi lần lượt là 83,6% và 
90%. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác thường 
cung cấp ASXH cho tất cả trẻ em trong ít nhất là 

9	 Từ tháng 10 năm 2024, giới hạn độ tuổi nhận trợ cấp trẻ em Nhật Bản sẽ được kéo dài đến 18 tuổi và giới hạn thu nhập hộ 
gia đình để được nhận trợ cấp trẻ em sẽ bị xóa bỏ, do đó chính sách này cung cấp ASXH phổ quát cho tất cả trẻ em 0-18 tuổi.
Để tài trợ cho sự mở rộng này, Chính phủ đang cân nhắc thu thêm một khoản bổ sung từ những người tham gia chương 
trình bảo hiểm y tế công cộng từ năm 2026  

những năm đầu đời quan trọng. Ví dụ, Singapore 
và Đài Loan (Trung Quốc) cung cấp phúc lợi này 
lần lượt cho nhóm 0-6,5 tuổi và 0-6 tuổi (xem ILO, 
UNICEF và Viện Learning for Well-Being 2024).

Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi có tỷ lệ sinh thấp 
hơn nhiều so với mức sinh thay thế, đã thực hiện 
những cải cách để tăng phúc lợi cho trẻ em. Thái 
Lan áp dụng một hệ thống kết hợp giữa trợ cấp 
trẻ em theo cơ chế đóng-hưởng dành cho trẻ 0-6 
tuổi và trợ cấp trẻ em dựa trên gia cảnh (ngoài 
cơ chế đóng-hưởng) cho 2,3 triệu trẻ em 0-6 tuổi 
(ILO và UNICEF 2023). Bangladesh cung cấp trợ 
cấp trẻ em không theo cơ chế đóng-hưởng cho 
44,5% trẻ em 0-15 tuổi. Trợ cấp trẻ em của Nepal, 
mặc dù mức hưởng khá thấp (chỉ 4USD/tháng/
trẻ), bao phủ 36,3% trẻ em 0-5 tuổi; khoản trợ 

	X Hình 7. Chỉ số SDG 1.3.1: Bao phủ ASXH thực tế cho trẻ em và gia đình: Tỷ lệ trẻ em 
hưởng trợ cấp trẻ em hoặc trợ cấp gia đình bằng tiền mặt, theo lứa tuổi 0-15 tuổi (số 
liệu 2015 và 2023) và 0-18 tuổi (số liệu 2023), theo khu vực và tiểu vùng (%) 

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu về tỷ lệ bao phủ của 
trẻ em 0-18 tuổi chỉ có cho năm 2023. Số liệu tổng hợp toàn cầu, khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo nhóm dân 
số 0-15 tuổi và 0-18 tuổi. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải 
tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia.
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cấp này được cung cấp cho toàn bộ trẻ 0-5 tuổi 
ở 25/77 huyện trên cả nước. Hơn nữa, các quốc 
gia như Indonesia, Philippines và Timor-Leste, đã 
thiết lập các chương trình hỗ trợ tiền mặt có điều 
kiện nhắm vào các gia đình có trẻ em và dễ bị tổn 
thương. Một số quốc gia đó có chương trình ASXH 
với diện bao phủ và tính thoả đáng tương đối thấp 
đã gặp phải lỗi loại trừ lớn do chỉ nhắm mục tiêu 
vào các gia đình nghèo.

Cũng cần lưu ý rằng một số quốc gia trong khu vực 
không cung cấp bất kỳ phúc lợi gia đình hoặc trẻ 
em nào theo luật pháp. Hơn nữa, trợ cấp tiền mặt 
cho trẻ em không phải là cách duy nhất mà các 

quốc gia giải quyết nhu cầu của trẻ em và một số 
quốc gia cung cấp các khoản trợ cấp bằng hiện vật 
cho trẻ em. Mặc dù đây vẫn là một lựa chọn hợp lý 
và - trong bối cảnh khan hiếm thực phẩm - có thể 
rất quan trọng, các khoản trợ cấp bằng hiện vật 
không có được lợi thế về tính linh hoạt và khả năng 
thay thế như trợ cấp bằng tiền (ILO và UNICEF 
2023). Ở Ấn Độ, chương trình thực phẩm cho trẻ 
em bao phủ 51,9% trẻ em. Việc mở rộng chương 
trình này giải thích cho sự gia tăng gần đây về tỷ lệ 
bao phủ phúc lợi trẻ em thực tế ở Nam Á - ở mức 
cao hơn so với mức trung bình của khu vực.  

	X 3.3 An sinh xã hội cho phụ nữ và nam giới trong 
độ tuổi lao động

ASXH cho người dân trong độ tuổi lao động chủ 
yếu nhằm đảm bảo bảo vệ thu nhập trong thời kỳ 
không có  thu nhập  và cho những người không 
có đủ thu nhập. Những thời kỳ đó bao gồm: mất 
việc làm, mất khả năng lao động tạm thời do ốm 
đau hoặc thai sản, khuyết tật vĩnh viễn và tử vong, 
bao gồm mất năng lực do tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp.

Như có thể thấy trong Chương này, dân số trong 
độ tuổi lao động ở nhiều quốc gia châu Á - Thái 
Bình Dương không được bảo vệ đầy đủ về cả phạm 
vi và mức độ. Một trong những lý do chính khiến 
bao phủ ASXH thấp là mức độ phi chính thức cao 
trong việc làm, điều này hạn chế độ bao phủ của 
bảo hiểm tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp nói 
chung và bảo hiểm việc làm nói riêng. Sự phổ biến 
của các chương trình dựa trên trách nhiệm của 
người sử dụng lao động đối với chế độ tai nạn lao 
động/ bệnh nghề nghiệp và chế độ thai sản, đặc 
biệt là ở các quốc gia ở Nam Á, đưa đến việc người 
lao động có mức độ bảo vệ thấp hơn và kém tin 
cậy hơn so với  bảo vệ thông qua bảo hiểm xã hội. 
Phúc lợi từ các chương trình không theo cơ chế 
đóng - hưởng chỉ đóng một vai trò hạn chế trong 
việc bảo vệ dân số trong độ tuổi lao động.

3.3.1 Chế độ thai sản

Chế độ thai sản cho cả cha và mẹ là điều cần thiết 
để đạt được bình đẳng giới. Đã có sự tiến bộ trong 
việc chi trả các khoản trợ cấp thai sản bằng tiền 
mặt trong khu vực, tăng từ 25,8% năm 2015 lên 
38,4% năm 2023. Con số này cao hơn một chút 
so với mức trung bình toàn cầu là 36,4% - như thể 
hiện trong Hình 8. Chế độ thai sản cho cha cũng 
dần được mở rộng.

Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách đáng kể về 
tỷ lệ bao phủ và mức hưởng giữa các quốc gia. 
Số các quốc gia cung cấp chế độ thai sản phổ 
quát hoặc gần phổ quát đã tăng lên, bao gồm 
Australia, Mông Cổ, New Caledonia, New Zealand 
và Niue. Một số quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ và 
Myanmar, đã mở rộng bao phủ cho phụ nữ trong 
khu vực phi chính thức thông qua trợ cấp tiền mặt 
trong khi mang thai và sau khi sinh. Gần đây, Việt 
Nam đã mở rộng trợ cấp thai sản cho người lao 
động trong khu vực kinh tế phi chính thức thông 
qua chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
với các phúc lợi được ngân sách nhà nước tài trợ. 
Tuy nhiên, các quốc gia khác như Afghanistan, 
Myanmar và Nepal chỉ bao phủ chưa đến 2% phụ 
nữ sinh con. 
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3.3.2 Bảo hiểm thương 
tích nghề nghiệp 10

Theo ước tính của ILO, năm 2019 trên toàn thế 
giới  gần 3 triệu người chết vì tai nạn lao động và 
bệnh nghề nghiệp và 395 triệu người lao động bị 
thương tích nghề nghiệp không gây chết người 
(ILO 2023a). Trên toàn cầu, bồi thường tai nạn 
lao động/ bệnh nghề nghiệp là chế độ ASXH lâu 
đời nhất và là một trong những chế độ phổ biến 
nhất. Như có thể thấy trong Hình 9, tỷ lệ bao phủ 
thực tế của bảo hiểm tai nạn lao động/ bệnh nghề 
nghiệp trong khu vực đã tăng từ 22,2% năm 2015 
lên 28,5% năm 2023. Tuy nhiên, con số này vẫn 
thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu 
là 37,4%. Một lần nữa, sự chênh lệch giữa các quốc 
gia trong khu vực là rất lớn.

10	 Theo thuật ngữ được sử dụng trong các tiêu chuẩn quốc tế, “thương tích nghề nghiệp” có nghĩa là cả tai nạn lao động và 
bệnh nghề nghiệp.

Phạm vi bao phủ và mức độ bảo vệ ở các quốc gia 
Nam Á đang bị đình trệ chủ yếu do tính phi chính 
thức cao và sự phụ thuộc vào các chương trình bảo 
hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động. Tuy 
nhiên, Australia, Brunei Darussalam, Trung Quốc, 
Nhật Bản,  New  Zealand, Hàn Quốc và Singapore 
đã mở rộng các chức năng cơ bản của điều trị và 
bồi thường y tế để chú trọng vào phòng ngừa tai 
nạn cũng như phục hồi chức năng y tế và chức 
năng lao động. Chương trình bảo hiểm tự nguyện 
dành cho một số nhóm lao động tự do đã được 
cung cấp ở Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc.

Năm 2023, Hàn Quốc đã mở rộng phạm vi bảo 
hiểm tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp và bảo 
hiểm thất nghiệp cho một số lượng lớn lao động 
nền tảng thông qua việc sử dụng rộng rãi các 
công nghệ số (ILO 2024d). Trung Quốc cũng thí 
điểm chương trình bảo hiểm tai nạn lao động/
bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại 7 công 

	X Hình 8. Chỉ số SDG 1.3.1 về tỷ lệ bao phủ thực tế của chế độ thai sản: Tỷ lệ phụ nữ sinh 
con hưởng trợ cấp thai sản bằng tiền mặt, theo khu vực và tiểu vùng, năm 2015 và 
2023 (%) 
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Châu Á - Thái Bình Dương

Quần đảo Thái Bình Dương

Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Thế giới

Tỷ lệ phụ nữ sinh con hưởng trợ cấp thai sản bằng tiền mặt  (%)

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo số phụ nữ. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với Báo cáo ASXH 
Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia. 
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ty nền tảng lớn ở 7 tỉnh, bao phủ hơn 6,68 triệu 
người lao động (ILO 2024f, Hộp 4.9). Từ năm 2023, 
Bangladesh đã thí điểm một chương trình cung 
cấp chế độ dài hạn cho người lao động và gia đình 
của họ trong trường hợp thương tật hoặc tử vong 
do tai nạn lao động, dành cho 4 triệu người lao 
động trong ngành may mặc - ngành chủ yếu tuyển 
dụng phụ nữ. 11

3.3.3 Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến các chương 
trình thúc đẩy việc làm, dịch vụ việc làm, đào tạo 
nghề và hỗ trợ thu nhập để đảm bảo an ninh thu 
nhập và hỗ trợ người thất nghiệp tìm được việc 
làm phù hợp. Bảo hiểm thất nghiệp là một công cụ 
quan trọng để tạo điều kiện chuyển đổi công bằng 

11	 Xem Thí điểm Bảo hiểm thương tích nghề nghiệp

cho người lao động bị ảnh hưởng bởi các chính 
sách khí hậu và môi trường. Chuyển đổi sang các 
nền kinh tế thân thiện với môi trường và bền vững 
hơn có nghĩa là các công việc mới sẽ được tạo ra 
trong các lĩnh vực xanh nhưng cũng có một số 
công việc nhất định sẽ bị mất, thay thế hoặc định 
hình lại. Người lao động bị ảnh hưởng sẽ cần được 
bảo vệ  và  hỗ trợ  để  chuyển sang công việc xanh 
hơn và thực hành bền vững hơn. Tuy nhiên, để 
bảo hiểm thất nghiệp có thể thực sự thực hiện vai 
trò này, các nhà hoạch định chính sách sẽ cần phải 
nhanh chóng thu hẹp khoảng trống hiện tại về 
mức độ bảo vệ.

Theo ước tính của ILO, năm 2024 tỷ lệ thất nghiệp 
trong khu vực là 4,2%, tương ứng với 87,8 triệu 
người (ILO 2024a). Bảo hiểm thất nghiệp là một 
trong những chế độ ASXH ít được cung cấp nhất 
trong khu vực, tuy nhiên đã có một số tiến triển 
tích cực. Như có thể thấy trong Hình 10, tỷ lệ người 

	X Hình 9. Chỉ số SDG 1.3.1 về tỷ lệ bao phủ thực tế của bảo hiểm thương tích nghề nghiệp: 
Tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên (chủ động đóng góp BHXH) hưởng trợ cấp 
thương tích nghề nghiệp bằng tiền mặt, theo khu vực và tiểu vùng, năm 2015 và 
2023(%) 
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Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Thế giới

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên. Các ước tính không hoàn toàn so 
sánh được với Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều 
chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia. 
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lao động thất nghiệp nhận trợ cấp thất nghiệp đã 
tăng từ 9,1% năm 2015 lên 12,8% năm 2023, vẫn 
thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 16,7%. Tình 
trạng này có thể được giải thích một phần bởi thực 
tế là, bất chấp những nỗ lực gần đây để thiết lập 
chương trình bảo hiểm thất nghiệp ở một số quốc 
gia, những quốc gia khác vẫn dựa vào các khoản 
bồi thường nghỉ việc chi trả bởi người sử dụng lao 
động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Các quốc gia ở Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, 
Mông Cổ và Hàn Quốc đã thiết lập các chương 
trình bảo hiểm thất nghiệp cho hầu hết người lao 
động. Tại  Nhật Bản  và Hàn Quốc, các chương 
trình bảo hiểm việc làm cung cấp trợ cấp thất 
nghiệp, thăng tiến trong công việc, phát triển kỹ 
năng nghề và duy trì việc làm, cũng như trợ cấp 
thai sản cho cha và mẹ. Bảo hiểm tự nguyện cho 
lao động tự do được cung cấp tại Hàn Quốc. Ở 
Đông Nam Á, sự ra đời của các chương trình bảo 
hiểm thất nghiệp đã được tạo đà. Các chương 
trình bảo hiểm thất nghiệp đã được áp dụng cho 

người lao động khu vực tư nhân ở Malaysia và 
Philippines năm 2018 và ở Indonesia năm 2020. 
Ở Nam Á, Ấn Độ và Iran là hai quốc gia có chương 
trình bảo hiểm thất nghiệp, nhưng độ bao phủ vẫn 
còn hạn chế. Ở Ấn Độ, theo luật định bảo hiểm thất 
nghiệp chỉ bao phủ 11,5% dân số trong độ tuổi lao 
động. Hơn nữa, không phải tất cả những người 
thất nghiệp đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Việc mở rộng phạm vi bảo vệ thất nghiệp cho 
người lao động trong khu vực phi chính thức vẫn là 
một thách thức lớn ở Ấn Độ. Để hỗ trợ cho những 
người thất nghiệp trong khu vực phi chính thức, 
một số quốc gia ở Nam Á cung cấp các chương 
trình việc làm của chính phủ. Bangladesh, Ấn Độ 
và Nepal đã thiết lập các đề án bảo đảm việc làm, 
đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các chương trình 
nói trên có thể đảm bảo an ninh thu nhập theo 
mùa khi đối mặt với hạn hán (Ấn Độ), việc làm khẩn 
cấp và hỗ trợ tái thiết sau thảm họa (Philippines) 
và những lợi ích tiềm năng khác để giảm thiểu 

	X Hình 10. Chỉ số SDG 1.3.1 về tỷ lệ bao phủ thực tế của bảo hiểm thất nghiệp: Tỷ lệ người 
thất nghiệp hưởng trợ cấp tiền mặt, theo khu vực và tiểu vùng, năm 2015 và 2023 (%) 
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Quần đảo Thái Bình Dương
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Đông Nam Á

Thế giới

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo số người thất nghiệp. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với Báo 
cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc gia. 
Số liệu về mức độ bao phủ thực tế năm 2023 vẫn bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ cao của năm 2020 và 2021, khi các quốc gia 
triển khai nhiều hành động bảo vệ cho người thất nghiệp trước cuộc khủng hoảng COVID-19 từ ngân sách Nhà nước

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia.
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và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc 
phục hồi tài nguyên thiên nhiên và các bể chứa 
carbon như rừng cây, đất và rừng ngập mặn (Ấn 
Độ và Pakistan).

Mặc dù các chương trình này có thể cung cấp sự 
bảo vệ cơ bản, nhưng cần phải làm nhiều hơn 
nữa để cải thiện khía cạnh việc làm thỏa đáng của 
các chương trình này (ví dụ: điều kiện làm việc, 
sự hỗ trợ thỏa đáng). Hơn nữa, các chương trình 
này thường không tạo ra hạ tầng công cộng chất 
lượng, cũng như không tăng cường năng lực tìm 
việc của người lao động, chẳng hạn như tăng 
cường các kỹ năng mà thị trường cần.

3.3.4 An sinh xã hội cho 
người khuyết tật

Trợ cấp khuyết tật là điều cần thiết để bảo vệ người 
khuyết tật và gia đình của họ, cũng như mang lại 

cơ hội để họ tham gia vào xã hội và các hoạt động 
khác. Như có thể thấy trong Hình 11, tỷ lệ người 
khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp khuyết tật 
đã tăng từ 18,9% năm 2015 lên 30,7% năm 2023. 
Khu vực này hiện đang thấp hơn tỷ lệ trung bình 
toàn cầu tới 8,2% và cũng có sự chênh lệch đáng 
kể giữa các nước trong khu vực.

Một lý do cho khoảng trống lớn về độ bao phủ nói 
trên là các thủ tục hành chính để đánh giá mức 
độ khuyết tật còn phức tạp. Các quốc gia sẽ được 
hưởng lợi từ cách tiếp cận đa ngành trong đó kết 
hợp trợ cấp khuyết tật với  các biện pháp thúc đẩy 
hòa nhập xã hội của người khuyết tật, chẳng hạn 
như phục hồi chức năng lao động hoặc sắp xếp 
công việc linh hoạt giúp người lao động khuyết tật 
tái hòa nhập vào thị trường lao động.

	X Hình 11. Chỉ số SDG 1.3.1 về tỷ lệ bao phủ thực tế của trợ cấp khuyết tật: Tỷ lệ người 
khuyết tật nặng hưởng trợ cấp tiền mặt, theo khu vực và tiểu vùng, năm 2015 và 
2023(%) 
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Châu Á - Thái Bình Dương

Quần đảo Thái Bình Dương

Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Thế giới

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo dân số. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với Báo cáo ASXH Thế 
giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia. 



20 	XBáo cáo An sinh Xã hội Thế giới 2024-26: Báo cáo đồng hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương

	X 3.4 An sinh xã hội cho người cao tuổi 

12	 Ở Timor-Leste, trợ cấp hưu trí xã hội được tài trợ bởi doanh thu từ Quỹ Dầu khí. 
13	 Ví dụ, nhờ kết quả của cải cách năm 2024, tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ở Việt Nam đã giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

3.4.1 Chế độ hưu trí 

Trong khu vực hiện đã đạt được mức độ bao phủ 
thực tế khá cao về chế độ hưu trí cho người cao 
tuổi. Như có thể thấy trong Hình 12, liên quan đến 
mức độ bảo vệ, 76,6% người cao tuổi được hưởng 
lương hưu hoặc các phúc lợi hưu trí khác trong 
năm 2023 so với 68,4% trong năm 2015 – mặc dù 
con số này thấp hơn một chút so với mức trung 
bình toàn cầu là 79,6%. Về độ bao phủ của chương 
trình đóng-hưởng, mặc dù tỷ lệ lao động phi chính 
thức còn cao, nhưng 61,9% lực lượng lao động 
đang tích cực đóng góp cho hệ thống lương hưu 
bảo hiểm xã hội, cao hơn mức trung bình toàn cầu 
là 58,5% (xem Hình 13).

Do tính chất dài hạn của mình, các chương trình 
hưu trí trong khu vực có sự không đồng nhất. 
Chương trình hưu trí bảo hiểm xã hội với mức 
hưởng xác định chiếm ưu thế ở Đông Á và Đông 
Nam Á, và nhiều quốc gia đã đạt được bao phủ 
phổ quát hoặc gần phổ quát. Australia và New 
Zealand cung cấp mức lương hưu cố định dựa 
trên thẩm tra gia cảnh. Fiji, Ấn Độ, Malaysia, Sri 
Lanka và Singapore coi mô hình quỹ tiết kiệm hưu 
trí quốc gia - thừa hưởng từ thời thuộc địa – là chế 
độ hưu trí chính, chủ yếu được trả một lần.

 

Có thể thấy nhiều xu hướng khác nhau trong khu 
vực. Các quốc gia đã đạt được mức bao phủ phổ 
quát và đang phải đối mặt với sự già hóa dân số 
nhanh chóng, chẳng hạn như Nhật Bản và Hàn 
Quốc, đang tập trung vào việc cải cách các chương 
trình hưu trí của họ để đảm bảo tính bền vững lâu 
dài. Các quốc gia như Campuchia và CHDCND Lào 
bao phủ dưới 10% số người cao tuổi, nhưng đang 
nỗ lực để thu hẹp khoảng trống về độ bao phủ. 
Năm 2022, Campuchia đã triển khai chương trình 
hưu trí cho người lao động trong khu vực tư nhân, 
và dự kiến tích hợp chương trình này vào chương 
trình hưu trí hiện tại dành cho công chức. Năm 
2024, Việt Nam đã sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội, 
với việc đưa ra một hệ thống lương hưu đa tầng. 
Một số quốc gia - bao gồm Bangladesh, Kiribati, 
Nepal, Samoa, Timor-Leste12 và Việt Nam,13 đang 
cung cấp trợ cấp hưu trí xã hội được tài trợ từ tiền 
thuế với mục đích mở rộng dần độ bao phủ. Ở 
Nam Á, Maldives đã đạt bao phủ 100% bằng cách 
kết hợp chương trình bảo hiểm xã hội bắt buộc với 
chương trình hưu trí cơ bản cho những người cao 
tuổi còn lại. Bangladesh đã ban hành một đạo luật 
vào năm 2023 với mục tiêu đề ra là cung cấp lương 
hưu cho mọi người cao tuổi thông qua 5 chương 
trình đóng-hưởng trên cơ sở tự nguyện; tuy nhiên, 
còn quá sớm để có thể biết liệu các chương trình 
này có mở rộng đáng kể độ bao phủ hay không.
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	X Hình 12. Chỉ số SDG 1.3.1 về tỷ lệ bao phủ thực tế của chế độ hưu trí: Tỷ lệ người trên 
tuổi nghỉ hưu theo luật định hưởng lương hưu, theo khu vực và tiểu vùng, năm 2015 
và 2023 (%) 
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Thế giới

	X Hình 13. Tỷ lệ bao phủ thực tế của chế độ hưu trí: Tỷ lệ người lao động và dân số trong 
độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên (chủ động đóng góp BHXH) được bao phủ bởi một 
chương trình hưu trí, theo khu vực và tiểu vùng, năm 2020 và 2023 (%) 
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Châu Á - Thái Bình Dương

Quần đảo Thái Bình Dương

Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Thế giới

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo dân số từ 65 tuổi trở lên. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với 
Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc 
gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia. 

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo lực lượng lao động ≥ 15 tuổi và dân số trong độ tuổi lao động ≥ 15 tuổi. 

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia.  
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	X 3.5 An sinh xã hội cho những người dễ bị tổn 
thương

Trợ giúp xã hội là chìa khóa để đảm bảo một mức 
thu nhập cơ bản cho phép một cuộc sống phẩm 
giá và lành mạnh cho những người dễ bị tổn 
thương không được hưởng bảo hiểm xã hội hoặc 
các chương trình khác.

Như có thể thấy trong Hình 14, 34,5% những 
người dễ bị tổn thương ở châu Á - Thái Bình Dương 
được hưởng trợ giúp xã hội năm 2023, thấp hơn 
mức trung bình toàn cầu là 37,3%. Tỷ lệ bao phủ 
trợ giúp xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương 
không đồng đều trên toàn khu vực.

Có một cuộc tranh luận kéo dài về việc làm thế nào 
để thiết kế các tiêu chí một cách hiệu quả đủ điều 
kiện hưởng các chương trình ASXH không dựa 

trên cơ chế đóng-hưởng. Ở các quốc gia trong khu 
vực, có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng các chương 
trình trợ giúp xã hội với mục tiêu hẹp dẫn đến hậu 
quả là không nhắm trúng đối tượng đích, và do đó 
không tiếp cận được nhiều cá nhân hoặc hộ gia 
đình cần được giúp đỡ nhất (Kidd và Athias 2020). 
Các chương trình hỗ trợ cho các nhóm dân số lớn 
hơn, điển hình là các chương trình cung cấp lợi ích 
cho toàn dân, thường được coi là toàn diện hơn 
và hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa và giảm 
nghèo cũng như tính dễ bị tổn thương. Điều này 
đặc biệt quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu - đòi hỏi sự chuẩn bị và khả năng thích ứng với 
các chương trình và cơ chế phân phối (ILO 2024f, 
Chương 2 và 3).  

	X Hình 14. Chỉ số SDG 1.3.1 về tỷ lệ bao phủ thực tế của trợ giúp xã hội cho những người 
dễ bị tổn thương: Tỷ lệ người dễ bị tổn thương hưởng trợ cấp tiền mặt (trợ giúp xã 
hội), theo khu vực và tiểu vùng, năm 2015 và 2023 (%) 
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Châu Á - Thái Bình Dương

Quần đảo Thái Bình Dương

Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Thế giới

Ghi chú: Xem Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26 để hiểu về phương pháp luận. Số liệu tổng hợp toàn cầu, 
khu vực và tiểu vùng được gia quyền theo dân số. Các ước tính không hoàn toàn so sánh được với Báo cáo ASXH Thế 
giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, mở rộng số liệu và những điều chỉnh của quốc gia.

Nguồn: Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH; Chương trình ASXH 
trên toàn thế giới của ISSA; ILOSTAT; nguồn số liệu quốc gia.  
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	X 3.6 Bảo vệ sức khoẻ xã hội

Bảo vệ sức khoẻ toàn dân thể hiện khát vọng tất 
cả mọi người đều có thể nhận được các dịch vụ y 
tế chất lượng tốt mà không gặp khó khăn về tài 
chính. Bảo vệ sức khoẻ xã hội là một cơ chế thiết 
yếu để biến khát vọng này thành hiện thực.

Tiến độ đạt được bảo hiểm y tế toàn dân của 
khu vực đã bị đình trệ, với 61,9% dân số tham gia 
chương trình bảo hiểm y tế xã hội vào năm 2023, 
giảm so với 63,1% năm 2015, nhưng vẫn cao hơn 
mức trung bình toàn cầu là 60,1% (xem Hình 15).

Một số quốc gia đã đạt được bao phủ bảo vệ sức 
khoẻ xã hội toàn dân hoặc gần như vậy, bao gồm 
cả các quốc gia có thu nhập trung bình. Ví dụ về 
các quốc gia thu nhập cao bao gồm Australia, Nhật 

Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Singapore, và ví 
dụ về các quốc gia thu nhập trung bình bao gồm 
Trung Quốc, Mông Cổ, Thái Lan và Việt Nam.

Gần đây, các quốc gia thu nhập thấp cũng đã đạt 
được những tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng 
phạm vi bao phủ bảo vệ sức khoẻ xã hội. Năm 
2023, Campuchia đã thiết lập một chương trình 
chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho lao động tự do 
và người phụ thuộc của họ, mở đường cho việc 
tiếp cận bảo hiểm y tế quốc gia cho 3 triệu người. 
Campuchia cam kết đạt được bao phủ bảo vệ sức 
khoẻ toàn dân vào năm 2035 dựa trên lộ trình đã 
được nước này thông qua vào năm 2024. CHDCND 
Lào năm 2016 đã đưa ra một chương trình bảo 
hiểm y tế quốc gia do nhà nước trợ cấp để bao 

	X Hình 15. Tỷ lệ dân số được bao phủ bảo vệ sức khoẻ xã hội (người được bảo vệ), theo 
khu vực và tiểu vùng, năm 2020 và 2023 (%) 
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Châu Á - Thái Bình Dương

Quần đảo Thái Bình Dương

Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Thế giới

Ghi chú: Dựa trên số liệu thu thập được từ 127 quốc gia và vùng lãnh thổ đại diện cho hơn 90% dân số thế giới. Số 
liệu ước tính khu vực được gia quyền theo tổng dân số. Số liệu trong Hình thể hiện ước tính sát nhất về tỷ lệ người 
được bảo vệ bởi một chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các cơ chế bảo vệ bao gồm: bảo hiểm y tế quốc gia; 
bảo hiểm y tế xã hội do Nhà nước quản lý (bao gồm cả trợ cấp phí bảo hiểm cho người nghèo); các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe quốc gia được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản đồng thanh toán nhỏ; và các chương trình khác (như 
miễn phí sử dụng dịch vụ, cấp phiếu sử dụng dịch vụ). Về chăm sóc sức khỏe ban đầu, 202 chương trình đã được xác 
định và đưa vào xem xét. Con số này cao hơn đáng kể so với năm 2020. Do đó, để biết về xu hướng, các ước tính năm 
2020 đã được tính toán lại để bao gồm các quốc gia mới và các chương trình mà có dữ liệu cho cả hai giai đoạn. Chỉ 
xem xét các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu bắt buộc của nhà nước, hoặc do tư nhân quản lý. Không xem 
xét các chương trình bổ sung hay tự nguyện của nhà nước và tư nhân.

Nguồn: Dựa trên dữ liệu từ Điều tra ASXH của ILO và Thống kê Y tế của OECD 2023; dữ liệu hành chính quốc gia được 
công bố trong các báo cáo chính thức; thông tin từ các cuộc điều tra quốc gia định kỳ về nhận thức về quyền của các 
nhóm đối tượng mục tiêu.
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phủ những người sống ngoài vùng thủ đô và chưa 
được bao phủ bởi bất kỳ chương trình bảo hiểm y 
tế hiện có nào. Điều này đã làm tăng đáng kể diện 
bao phủ pháp lý, với tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 
tăng từ 45% lên hơn 94% tổng dân số (WHO và 
Ngân hàng Thế giới 2023).

Mặc dù có sự tiến bộ về mức độ bao phủ, chi tiêu y 
tế công cộng của khu vực vào năm 2023 hoặc năm 
gần nhất là 3,8% GDP, thấp hơn đáng kể so với 
mức trung bình toàn cầu là 6,5% GDP (xem Hình 
5). Điều này có nghĩa là chi tiêu công cho chăm sóc 
sức khỏe bình quân đầu người thấp, đồng nghĩa 
với tính sẵn có của dịch vụ chăm sóc sức khỏe khá 
hạn chế và người dân phải tự chi trả tiền túi cho 
dịch vụ này. Do đó, bảo vệ sức khoẻ xã hội trong 
khu vực đang phải đối mặt với những thách thức 
trong việc cải thiện khả năng bảo vệ tài chính. Năm 
2019, ước tính có 734 triệu người trong khu vực 
sống dưới chuẩn nghèo tương đối (60% của mức 
tiêu dùng bình quân đầu người trung vị) phải chịu 
chi phí y tế đến mức nghèo hóa, chiếm 56,7% tổng 
số toàn cầu và 146 triệu người ở mức nghèo cùng 
cực (2,15 USD/ngày) phải chi tiền túi cho y tế đến 
mức nghèo hóa, chiếm 42,4% tổng số toàn cầu .14 
Một số quốc gia trong khu vực đang phải đối mặt 
với những thách thức trong việc đảm bảo không 
gian tài khóa bền vững, cho phép tiếp cận các dịch 
vụ chăm sóc chất lượng và giá cả phải chăng cho 
tất cả mọi người.

Cùng với diện bao phủ và bảo vệ tài chính, sự sẵn 
có của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu là 
một thành phần cơ bản của bao phủ y tế toàn dân. 
Ở khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, 
tiến bộ về tính sẵn có của dịch vụ, được đo bằng 
Chỉ số Bao phủ Dịch vụ (SCI, mục tiêu SDG 3.8.1), 15 
đã bị đình trệ trong giai đoạn 2019 - 2021, từ mức 
61 ở Đông Nam Á và 80 ở Tây Thái Bình Dương 
năm 2019 sang 62 và 79 vào năm 2021. Đặc biệt, 
việc tiếp cận các dịch vụ liên quan đến các bệnh 
không lây nhiễm đang bị chậm trễ. Phân tích cho 

14	 Xem Cơ sở dữ liệu chi tiêu y tế toàn cầu của WHO.
15	 Chỉ số SDG 3.8.1 tính toán 14 chỉ số theo dõi cho các can thiệp y tế cụ thể trong 4 mảng: sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, 

trẻ sơ sinh và trẻ em; bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; năng lực cung cấp dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ 
(WHO và Ngân hàng Thế giới 2023). Chỉ số này dao động từ 0 đến 100. Chỉ số càng thấp thì phạm vi dịch vụ càng thấp.

16	 Chương Trình Gói Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Gia. 
17	 Các dịch vụ hỗ trợ cho người cao tuổi.

thấy tiến bộ và thiếu hụt về phạm vi dịch vụ là 
không đồng đều giữa các quốc gia, với những 
thành tựu lớn được quan sát ở Thái Lan (SCI ở mức 
80+), trong khi việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu 
vẫn là một thách thức ở Campuchia, Indonesia, 
Myanmar, Philippines (SCI < 60).

3.6.1 Chăm sóc dài hạn 
cho người cao tuổi

Chăm sóc dài hạn có thể được định nghĩa là một 
loạt các dịch vụ y tế và xã hội cho những người 
cần trợ giúp lâu dài với các hoạt động hàng ngày 
do khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, hoặc các 
bệnh mạn tính khác do lão hóa. Các dịch vụ như 
vậy có thể được cung cấp trong nhiều môi trường 
khác nhau bao gồm chăm sóc tại trung tâm tập 
trung, tại nơi ở hoặc tại nhà, và với các mô hình 
tài chính khác nhau.

Trước tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và 
thiếu người chăm sóc, các quốc gia trong khu vực 
phải thực hiện những bước chủ động để đảm bảo 
khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc dài hạn 
chất lượng và giá cả phải chăng cho tất cả những 
người cao tuổi có nhu cầu, đảm bảo lực lượng lao 
động chăm sóc - cả người chăm sóc chính thức 
và không chính thức, và tạo ra một không gian 
tài chính để tài trợ chi phí cho các dịch vụ chăm 
sóc dài hạn.

Đầu những năm 2020, Nhật Bản và Hàn Quốc đã 
thiết lập các chương trình bảo hiểm chăm sóc dài 
hạn. Trung Quốc đã thí điểm một chương trình 
bảo hiểm chăm sóc dài hạn vào năm 2016, hiện 
đang triển khai ở 49 thành phố và bao phủ 180 
triệu dân. Australia 16 và New Zealand17 cung cấp 
dịch vụ chăm sóc tại nơi ở và tại nhà cũng như các 
chương trình chăm sóc tại cộng đồng trong khuôn 
khổ các dịch vụ phúc lợi xã hội.
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	X 4.1 Vai trò của An sinh xã hội trong quá trình 
chuyển đổi công bằng

18	 Xem chú thích 1 và 2.
19	 Xem https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement. 

ASXH đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ 
trợ các nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi 
khí hậu.18 Khu vực này rất dễ bị tổn thương trước 
các tác động của biến đổi khí hậu (xem phần 2.2). 
Khu vực đang trải qua những mối nguy tự nhiên 
xảy ra thường xuyên, và ngày càng gia tăng do 
biến đổi khí hậu - dẫn đến chi phí đáng kể về con 
người và kinh tế. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng khác 
nhau đến các nhóm dân số dễ bị tổn thương, bao 
gồm cả những người trong khu vực kinh tế phi 
chính thức, phụ nữ và các nhóm yếu thế.

Các công cụ ASXH như bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm y tế xã hội, lương hưu, trợ cấp tiền mặt và 
các chương trình việc làm công có thể đem lại an 
ninh thu nhập và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, đồng thời tạo cơ hội việc làm và tạo thu nhập 
để giúp các nhóm này thích ứng với những rủi ro 
và gián đoạn liên quan đến khí hậu (ESCAP 2023).

Để hạn chế sự nóng lên toàn cầu, bảo vệ đa dạng 
sinh học và tài nguyên thiên nhiên trong khu vực, 
cần có những chính sách giảm nhẹ biến đổi khí 
hậu và môi trường đầy tham vọng để giảm phát 
thải ròng về 0. Việc dịch chuyển sang các xã hội 
và nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn và bền 
vững hơn với môi trường có thể mang lại kết quả 
tích cực về kinh tế xã hội. Việc chuyển đổi sang nền 
kinh tế các-bon thấp / kinh tế tuần hoàn và nông 
nghiệp bền vững có thể tạo ra hàng triệu việc làm 
mới và thỏa đáng trên toàn thế giới (ILO 2023b) . 
Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng đó sẽ không tự 
đến và nếu không có các biện pháp chính sách cần 
thiết thì một số biện pháp giảm nhẹ và các chính 
sách môi trường khác có thể dẫn đến gián đoạn 
tạm thời thu nhập, việc làm và sinh kế.

Hiệp định Paris19 về biến đổi khí hậu công nhận 
tầm quan trọng của ASXH trong việc thúc đẩy 
chuyển đổi công bằng. ASXH có thể tạo điều kiện 
quan trọng cho những nỗ lực giảm nhẹ và thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Tích hợp ASXH vào các 
chính sách khí hậu là điều cần thiết để đạt được 
kết quả công bằng và bền vững, vì nó có thể bảo 
vệ người dân trong quá trình chuyển đổi sang nền 
kinh tế carbon thấp và có sức chống chịu tốt hơn 
(Costella và McCord 2023; ESCAP 2023). 

4.1.1 Tạo điều kiện giảm 
nhẹ biến đổi khí hậu và 
bảo vệ môi trường 

Khi các quốc gia chuyển sang nền kinh tế xanh, 
bền vững hơn, ASXH có thể giúp quản lý các tác 
động xã hội, đảm bảo rằng những người lao động 
phải chuyển việc và các nhóm dễ bị tổn thương 
được hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi. Điều này 
có nghĩa là ASXH sẽ cung cấp bồi thường và hỗ trợ 
cho người dân và doanh nghiệp trước những tác 
động bất lợi tiềm ẩn của việc giảm nhẹ biến đổi khí 
hậu và các chính sách môi trường khác, cũng như 
khi các sự kiện khí hậu cực đoan xảy ra. Có một số 
lựa chọn ASXH để giải quyết những thách thức đó. 
Bảo hiểm thất nghiệp hoặc các chương trình duy 
trì việc làm cho người lao động có thể hỗ trợ duy trì 
hoạt động kinh doanh đồng thời bảo vệ thu nhập 
của người lao động và quan hệ việc làm.

Các chính sách khí hậu có thể ảnh hưởng đến 
những khu vực và lĩnh vực khác nhau. Cuộc khủng 
hoảng khí hậu cũng sẽ tạo ra một số cơ hội. Một 
số công việc có thể bị thay thế, nhưng các công 
việc và công nghệ mới sẽ xuất hiện để hấp thụ 
những người lao động bị thay thể và hỗ trợ quá 
trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. ASXH có 
thể góp phần làm trơn tru quá trình này thông qua 
việc cung cấp hỗ trợ cho người lao động để phát 
triển hơn nữa kỹ năng của họ và tiếp cận các cơ 
hội việc làm mới.

ASXH cũng có thể góp phần trực tiếp vào các nỗ 
lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu bằng cách giảm 
lượng khí thải – là nguyên nhân gây ra biến đổi khí 
hậu. Trong khu vực, cơ hội để thực hiện điều này là 
khá lớn, dưới hình thức bảo vệ và phục hồi các bể 
sinh thái carbon tự nhiên (ví dụ, rừng và đất ngập 
nước). Điều này có thể thực hiện theo hình thức 
chi trả cho các dịch vụ môi trường – một cách hỗ 
trợ thu nhập để ngăn chặn hoạt động có hại nhằm 
bảo vệ và phục hồi các bể chứa carbon tự nhiên 
quan trọng. Những cải cách đối với trợ giá nhiên 
liệu hóa thạch đã tạo ra không gian tài chính chi 
trả cho các chế độ ASXH truyền thống – đây cũng 
là một ví dụ về giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
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Mặc dù các quỹ hưu trí phải hướng tới mục đích 
tăng lợi tức đầu tư để duy trì phần dự trữ đủ cho 
các khoản chi trả lương hưu trong tương lai, các 
hoạt động đầu tư cũng cần cân nhắc tính bền 
vững của thị trường vốn tổng thể trong dài hạn. 
Việc chuyển đổi sang tài chính bền vững – nghĩa là 
sử dụng các quỹ hưu trí công để đầu tư vào các dự 
án trung hòa carbon hoặc carbon âm tính trong 
những lĩnh vực xanh mới nổi thay vì tài trợ cho việc 
khai thác nhiên liệu hóa thạch – là một nội dung 
quan trọng cần được khám phá. 

4.1.2 Hỗ trợ thích ứng 
với biến đổi khí hậu bằng 
cách giảm mức độ dễ bị 
tổn thương và tăng cường 
khả năng chống chịu

ASXH cũng có thể giúp người dân và doanh nghiệp 
thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách bảo vệ 
thu nhập của người dân, thông qua các cơ hội đa 
dạng hóa sinh kế, sức khỏe và việc làm, và đảm 
bảo duy trì hoạt động kinh doanh khi các cú sốc khí 
hậu xảy ra. Điều này giúp xây dựng năng lực thích 
ứng của hộ gia đình và cộng đồng (ESCAP 2023). 
Điều cần thiết là phải đảm bảo rằng ASXH toàn 
diện sẽ được áp dụng – điều đó giúp xây dựng khả 
năng chống chịu trước khi cú sốc xảy ra, và thiết kế 
các hệ thống ứng phó tốt hơn với những cú sốc và 
dự đoán chuẩn hơn các rủi ro khí hậu.

Các hệ thống ASXH ứng phó với sốc - mà có thể 
nhanh chóng mở rộng để giải quyết các thảm họa 
liên quan đến khí hậu – là điều thiết yếu để cung 
cấp hỗ trợ kịp thời cho các nhóm dân cư bị ảnh 
hưởng. Như thấy trong đại dịch COVID-19, các hệ 
thống ASXH sẵn có cho phép cung cấp những hỗ 
trợ cần thiết một cách nhanh chóng và hiệu quả 
thay vì phải ứng biến theo tình hình thực tế. Điều 
này cũng tương tự trong trường hợp các cú sốc 
khí hậu cực đoan xảy ra.

Việc mở rộng mức độ bao phủ và cải thiện tính 
thoả đáng của các phúc lợi ASXH có thể giúp các 
nhóm dân cư dễ bị tổn thương đối phó với những 
cú sốc và căng thẳng liên quan đến khí hậu. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với những người trong 
khu vực kinh tế phi chính thức – là nhóm thường bị 
loại khỏi các chương trình ASXH chính thức. Đầu 
tư vào hạ tầng xã hội thích ứng với khí hậu, chẳng 
hạn như các cơ sở y tế, có thể giúp tăng cường khả 
năng duy trì hỗ trợ tích cực khi các trường hợp 
khẩn cấp về khí hậu xảy ra (Costella và McCord 
2023) .

Có một số ví dụ khác về những thích ứng có thể 
góp phần bảo vệ chống lại các rủi ro khí hậu ngày 
càng tăng. Ví dụ, tăng cường các chương trình an 
toàn vệ sinh lao động và bảo vệ tránh tai nạn lao 
động/ bệnh nghề nghiệp có thể đảm bảo thu nhập 
cho người lao động vào những ngày quá nóng để 
có thể làm việc an toàn. Đây là một cân nhắc quan 
trọng đối với khu vực này - nơi 74,7% lực lượng lao 
động tiếp xúc với nhiệt độ cực đoan, cao hơn tỷ lệ 
trung bình toàn cầu là 71,0% (ILO 2024c). 

	X 4.2 Tăng cường hệ thống An sinh xã hội để ứng 
phó với biến đổi khí hậu và tạo điều kiện cho quá 
trình chuyển đổi công bằng

Việc sớm có các hệ thống ASXH vững chắc cung 
cấp phúc lợi thoả đáng và toàn diện là rất quan 
trọng. Thu hẹp khoảng trống về mức độ bảo vệ 
sẽ đảm bảo sự chuẩn bị tốt hơn cho các cú sốc 
do khủng hoảng khí hậu gây ra và các hệ thống 
này cũng có thể được sử dụng để bồi thường 
cho những người bị ảnh hưởng bởi các chính 
sách khí hậu. Điều này sẽ giúp đảm bảo quá trình 
chuyển đổi được quản lý tốt và công bằng. Tuy 
nhiên, ngoài việc thực hiện đúng các nguyên tắc 
cơ bản này, có thể làm được nhiều hơn bằng cách 
điều chỉnh và tăng cường các chương trình và hệ 
thống ASXH.

Để bắt đầu, các chính sách và chiến lược ASXH 
quốc gia cần được điều chỉnh để cân nhắc những 
bằng chứng về tác động kinh tế xã hội của các 
chính sách khí hậu và khủng hoảng khí hậu đối với 
những rủi ro truyền thống theo vòng đời (Costella 
và McCord 2023). Những chính sách và chiến lược 
này cũng nên phù hợp với mục tiêu của các chiến 
lược biến đổi khí hậu quốc gia như Đóng góp do 
Quốc gia Tự Quyết định (NDC) và Kế hoạch quốc 
gia thích ứng với Biến đổi khí hậu (NAP) (ESCAP 
2023) trong nỗ lực tối đa hóa sự đóng góp vào 
việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Tương tự, điều quan trọng là các chính sách và 
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chiến lược khí hậu (ví dụ: NDC và NAP) phải xác 
định vai trò cụ thể và chiến lược đối với ASXH.

Phần này giới thiệu một số chính sách cho thấy 
cách thức mà ASXH có thể đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi công bằng và củng cố các nỗ lực giảm 
thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

	X Tạo điều kiện giảm nhẹ biến đổi khí hậu và bảo 
vệ môi trường
	X Phối hợp các chính sách bảo vệ môi 
trường và đa dạng sinh học với các dịch vụ 
ASXH và việc làm xanh. Năm 2020, Chính 
phủ Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm đánh 
bắt cá trong vòng 10 năm trên sông Dương 
Tử20 để khôi phục đa dạng sinh học và thúc 
đẩy phát triển công nghiệp xanh. Để bù đắp 
cho sinh kế bị mất của ngư dân, Chính phủ 
đã áp dụng các chương trình bảo hiểm hưu 
trí ở 10 tỉnh ven sông với các khoản trợ cấp 
cho ngư dân có thu nhập thấp hoặc tàn tật 
nặng. Đến năm 2023, 221.000 ngư dân đã 
được nhận lương hưu đầy đủ. Hơn nữa, ngư 
dân đã được hỗ trợ để chuyển đổi việc làm 
trở thành nhân viên giám sát đánh bắt cá và 
tuần tra môi trường, hỗ trợ phục hồi đa dạng 
sinh học dưới nước ở dòng sông Dương Tử.21

	X Tích hợp “gói xã hội hỗ trợ việc làm” vào 
các dự án hiện đại hóa giao thông công 
cộng. Thành phố Davao ở Philippines đã và 
đang thực hiện một dự án chuyển đổi mà 
theo dự kiến sẽ cắt giảm 60% lượng khí thải 
nhà kính bằng cách chuyển từ xe Jeepney 
công cộng sang xe buýt điện. Dựa trên gói 
xã hội nói trên, tài xế xe Jeepney sẽ được giới 
thiệu việc làm và đào tạo nghề, và sẽ được 
ưu tiên làm việc trong hệ thống xe buýt mới. 
Điều này sẽ đảm bảo việc làm chính thức cho 
những người lái xe này, có bảo hiểm xã hội 
và bảo hiểm y tế, cũng như hỗ trợ học hành 
và hỗ trợ theo chương trình lao động trả 
công (cash for work) (ADB 2022; 2023).
	X Bảo vệ và tăng cường các bể chứa carbon 
thông qua công trình công cộng: Pakistan 
đã thực hiện “Chương trình Tsunami Mười 
tỷ Cây xanh”22 – một dự án tái trồng rừng 
lớn nhằm tăng khả năng hấp thụ carbon tự 
nhiên, và tạo ra ít nhất là việc làm tạm thời 
với một khoản thu nhập khiêm tốn.

20	 “Lệnh cấm đánh bắt cá 10 năm ở sông Dương Tử đã gặt hái những kết quả hữu hình”. CGTN, 02/01/2024 (truy cập 
09/01/2024).

21	 Trung Quốc, Hội đồng Nhà nước. “Trung Quốc đẩy mạnh lệnh cấm đánh bắt cá 10 năm ở sông Dương Tử” (truy cập 
21/03/2024).

22	 Xem Chương trình Tsunami Mười tỷ Cây xanh – Mở rộng quy mô Pha I của Chương trình Pakistan Xanh.
23	 Xem Quỹ đầu tư hưu trí của chính phủ (Nhật Bản) – ESG.
24	 Xem NZSUPERFUND. 

	X Cải cách trợ giá nhiên liệu hóa thạch để 
tạo không gian tài chính cho ASXH: Cải 
cách nhiên liệu hóa thạch năm 2015 của 
Indonesia đã tạo thêm không gian tài chính 
để tái phân bổ 15,6 tỉ đô la Mỹ cho một số 
l ĩnh vực, bao gồm ASXH (UNDP 2024). 
Chương trình trợ cấp tiền mặt vô điều kiện 
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 
đã được thiết lập để bù đắp tổn thất - đặc 
biệt là đối với những người có thu nhập thấp 
bị ảnh hưởng bởi việc ngừng trợ giá nhiên 
liệu. Mặc dù đầy hứa hẹn, cải cách này không 
phải là không có thách thức và nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc quản lý cải cách trợ 
giá nhiên liệu một cách cẩn thận (Costella và 
McCord 2023)
	X Xanh hóa quỹ hưu trí: Quỹ hưu trí cũng có 
thể góp phần chống lại khủng hoảng khí hậu 
thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào 
các tài sản bền vững và ít carbon. Bằng cách 
làm cho chiến lược đầu tư của quỹ hưu trí 
phù hợp với tính bền vững môi trường và áp 
dụng các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm, 
các quỹ hưu trí có thể  trở thành nhân tố 
chính trong những nỗ lực giảm thiểu toàn 
cầu (ILO 2024f, mục 4.3.9). Ví  dụ, Quỹ Đầu 
tư Hưu trí Chính phủ Nhật Bản23 và Quỹ Hưu 
bổng New  Zealand24 đã bắt đầu khám phá 
việc kết hợp các yếu tố môi trường, xã hội và 
quản trị vào quá trình đầu tư (vd: thúc đẩy 
trái phiếu xanh, xã hội và bền vững) và đã 
cam kết báo cáo về sự tích hợp môi trường, 
xã hội và quản trị vào đầu tư cũng như về các 
rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu 
(UNCTAD 2023). 
	X Thanh toán cho các dịch vụ sinh thái hoặc 
bồi thường sinh thái: Chính phủ Trung 
Quốc cung cấp các khoản trợ cấp lớn cho 
dịch vụ sinh thái. Từ năm 1999 đến nay, 
Chính phủ đã phân bổ hơn 130 tỷ Nhân dân 
tệ cho Chương trình Chuyển đổi Đất Trồng 
trọt thành Rừng cây và Đồng cỏ, trả tiền cho 
nông dân để thực hiện được tái hoang hóa 
hoặc trồng cây gây rừng trên 9 triệu ha đất 
trồng trọt. Ngoài ra, kể từ năm 2001, Quỹ 
Bồi thường Hệ sinh thái Rừng – được dùng 
để trả tiền cho người dân địa phương bảo 
vệ rừng - đã chi hơn 13,34 tỷ Nhân dân tệ 
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để bảo vệ 44,5 triệu ha rừng ở 30 tỉnh (ADB 
2010). Các chương trình như vậy không chỉ 
bảo vệ và tăng các bể chứa carbon tự nhiên 
và do đó hỗ trợ giảm nhẹ biến đổi khí hậu, 
mà còn thúc đẩy tái hoang hóa và tạo không 
gian cho đổi mới đa dạng sinh học.

	X Hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách 
giảm mức độ dễ bị tổn thương và tăng cường 
khả năng chống chịu
	X Tăng cường ứng phó với sốc: Hệ thống 
ASXH của Philippines là một ví dụ điển hình 
về một hệ thống có sự chuẩn bị cho các cú 
sốc khí hậu. Trong trường hợp các cú sốc 
khí hậu thủy văn như bão và lũ lụt xảy ra, 
hệ thống này tạm ứng lương hưu và giải 
ngân bảo hiểm y tế để đảm bảo rằng an ninh 
thu nhập của người dân được duy trì và các 
cú sốc tài chính được giảm bớt (ILO 2024f, 
hộp 2.9). Chương trình ASXH không theo 
cơ chế đóng-hưởng - với tên gọi Pantawid 
Pamilyang Pilipino, là chương trình trợ cấp 
tiền mặt có điều kiện - cũng được thiết kế 
theo cách có thể mở rộng quy mô trong các 
thảm họa.
	X Hỗ trợ khẩn cấp tạm thời cho toàn xã hội: 
Trong đại dịch COVID-19, các nước Đông Á đã 
đi đầu trong các sáng kiến cung cấp trợ cấp 
tiền mặt phổ quát để tạm thời hỗ trợ người 
dân của họ, ngoài các biện pháp ASXH khác 
được thực hiện. Hồng Kông (Trung Quốc), 
Nhật Bản, Hàn Quốc,  Singapore và Đài Loan 
(Trung Quốc) đều cung cấp một lần hoặc vài 
lần những phúc lợi phổ quát hoặc gần phổ 
quát cho người dân của họ để hỗ trợ an ninh 
thu nhập. Tuvalu là quốc gia duy nhất trên 
thế giới cung cấp thu nhập cơ bản khẩn cấp 
cho toàn bộ người dân trong vài tháng đại 
dịch (Choi và cộng sự, 2024; Orton, Markov, 
và Stern-Plaza 2024). Những cách tiếp cận 
nói trên cũng có thể phù hợp với các cú sốc 
khí hậu - khi toàn xã hội hoặc toàn bộ khu 
vực địa lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng và mọi 
người cần được hỗ trợ thêm để đối phó. Các 
biện pháp như vậy có thể là một lựa chọn để 
bổ sung cho những can thiệp hiện có hoặc 
đóng vai trò là một phương án thay thế cho 
một sàn ASXH, ít nhất là tạm thời, và có thể 
bảo vệ toàn bộ dân số trong các sự kiện cực 
đoan (Orton, Markov và Stern-Plaza 2024).
	X Điều chỉnh nhẹ hoặc cải tiến các chương 
trình và hệ thống hiện có để chuẩn bị cho 

25	 Đạo luật Việc làm Công bằng 2009. 
26	 Xem Chi trả trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt và thiên tai.
27	 Xem Chi trả cho năng lượng mùa đông. 

các sự kiện khí hậu cực đoan: Một số điều 
chỉnh đơn giản đã được thực hiện đối với 
Đạo luật Việc làm 2009 của Australia25, với sự 
mở rộng các điều khoản về nghỉ ốm và quy 
định rằng người lao động có thể nghỉ ốm có 
lương nếu họ bị ốm do thời tiết quá nóng.26 
New Zealand thực hiện chương trình Chi trả 
cho Năng lượng Mùa đông27 như một khoản 
trợ cấp chi trả để hỗ trợ người nghỉ hưu và 
người tìm việc - cho phép họ sưởi ấm nhà 
trong mùa đông hoặc thời tiết lạnh. Điều này 
bảo vệ họ trước nguy cơ mắc bệnh liên quan 
đến thời tiết lạnh như tăng thân nhiệt. Mặc 
dù điều này có thể phù hợp với một số vùng 
của châu Á - Thái Bình Dương khi trời cực 
lạnh, nhưng nó cũng có thể là nguồn cảm 
hứng cho trường hợp cực nóng. Các khoản 
trợ cấp chi trả bổ sung có thể được cung cấp 
qua hệ thống lương hưu trong thời kỳ cực 
nóng để người cao tuổi – những người đặc 
biệt dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ rất cao – 
có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách 
sử dụng điều hòa không khí mà không phải 
lo lắng về tác động chi phí và bảo vệ bản thân 
khỏi bị say nắng hay các vấn đề tim mạch liên 
quan. Hơn nữa, các khoản chi trả khi thời tiết 
nắng nóng cũng có thể đóng vai trò như một 
phần của bảo hiểm tai nạn lao động/ bệnh 
nghề nghiệp hoặc bảo hiểm thất nghiệp khi 
trời quá nóng để có thể làm việc.
	X Các chính sách thị trường lao động chủ 
động thúc đẩy khả năng chống chịu với 
biến đổi khí hậu. Các chương trình ASXH 
trong khu vực đã được sử dụng để giúp các 
cộng đồng đối phó với những cú sốc và căng 
thẳng liên quan đến khí hậu. Ví dụ, Đạo luật 
Quốc gia Mahatma Gandhi về Bảo đảm Việc 
làm Nông thôn của Ấn Độ cung cấp hỗ trợ 
việc làm và thu nhập cho các hộ gia đình 
nông thôn, có thể giúp họ chịu được hạn hán 
và các tác động khí hậu khác (ESCAP 2023).
	X Tăng cường hệ thống y tế và mở rộng chế 
độ ốm đau để bảo vệ chống lại các rủi ro 
sức khỏe mới. Biến đổi khí hậu sẽ dẫn tới 
sự lây lan của dịch bệnh và tăng nguy cơ đại 
dịch (ILO 2024f, mục 4.2.3). Bài học về sự 
chuẩn bị rút ra từ đại dịch COVID-19 trong 
khu vực - vốn đã được sử dụng để đối phó 
với một số đại dịch - có thể được áp dụng 
để chuẩn bị cho các hệ thống y tế đối phó 
với những rủi ro sức khỏe trong tương lai. Ví 
dụ, việc sử dụng trợ cấp ốm đau, như được 
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triển khai trong đại dịch COVID-19, có thể hỗ 
trợ các biện pháp cách ly y tế và cách ly xã 
hội trong tương lai. Việc mở rộng trợ cấp ốm 
đau sẽ rất quan trọng để hỗ trợ chính sách y 
tế công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của 
dịch bệnh và đồng thời bảo vệ sức khỏe con 
người và an ninh thu nhập.
	X Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động 
kinh doanh khi xảy ra các cú sốc khí 
hậu. Như đã được quan sát trong đại dịch 
COVID-19 tại khu vực, các chính phủ đã điều 
chỉnh hệ thống ASXH của họ để giảm bớt 
gánh nặng tài chính cho người sử dụng lao 
động và người lao động khi nơi làm việc bị 
đóng cửa, bằng cách miễn giảm hoặc tạm 
ngừng các khoản đóng góp, cho đến khi hoạt 
động kinh tế có thể tiếp tục. Các chương trình 
duy trì việc làm hoặc trợ cấp tiền lương cũng 
được sử dụng để duy trì quan hệ việc làm 
và hỗ trợ thu nhập cho người sử dụng lao 
động và người lao động.28 Các chương trình 
bảo hiểm thất nghiệp cũng được sử dụng ở 

28	 Ví dụ: chương trình Hỗ trợ Người sử dụng lao động ở Australia.

Thái Lan và Malaysia (ILO 2020). Những điều 
chỉnh và chương trình này đều có liên quan 
đến việc đối phó với khủng hoảng khí hậu. 
Chúng giúp duy trì hoạt động kinh doanh ở 
những nơi làm việc bị gián đoạn và tạm thời 
không hoạt động do các sự kiện khí hậu khắc 
nghiệt.
	X Cân nhắc rủi ro khí hậu trong lập kế hoạch 
tài chính bảo hiểm để đảm bảo tính bền 
vững của quỹ hưu trí. Cuộc khủng hoảng 
khí hậu đe dọa sự bền vững tài chính và tính 
thoả đáng của các chương trình hưu trí. Do 
đó, các chương trình hưu trí phải thích ứng 
để đối phó với những rủi ro liên quan đến khí 
hậu để đảm bảo tính bền vững lâu dài và bảo 
vệ chất lượng cuộc sống của những người 
thụ hưởng. Điều này có nghĩa là cần đánh giá 
đúng đắn các rủi ro của biến đổi khí hậu trên 
quan điểm tài chính bảo hiểm và dựa trên đó 
điều chỉnh nhu cầu đóng góp và đầu tư cho 
phù hợp (ILO 2024f, mục 4.3.9).
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Với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, các quốc 
gia châu Á - Thái Bình Dương đã đạt được những 
tiến bộ đáng kể về ASXH trong thập kỷ qua. Đại 
dịch COVID-19 cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của ASXH trong việc giảm thiểu các tác động bất 
lợi và bảo vệ việc làm và thu nhập. Năm 2023, tỷ 
lệ dân số được hưởng ít nhất một phúc lợi ASXH 
cao hơn mức trung bình của thế giới đối với chỉ 
số này. Khu vực này đang nhanh chóng bắt kịp 
với các khu vực tiên tiến hơn. Mặc dù số quốc gia 
phê chuẩn Công ước 102 của ILO và các tiêu chuẩn 
ASXH quốc tế khác vẫn còn thấp so với các khu 
vực khác, nhưng nhiều quốc gia sử dụng các tiêu 
chuẩn này làm định hướng cho việc tăng cường 
hệ thống ASXH của họ và một số quốc gia đang 
cân nhắc phê chuẩn.

Bất chấp những xu hướng tích cực nói trên, khu 
vực này vẫn chỉ mới đi được nửa chặng đường tiến 
tới mục tiêu ASXH phổ quát. Một phần lớn dân số 
trong khu vực vẫn không được bảo vệ trước các rủi 
ro kinh tế xã hội khác nhau trong vòng đời. Ngoài 
khoảng trống về độ bao phủ, ASXH trong khu vực 
đang phải đối mặt với những thách thức về cả tính 
thoả đáng của phúc lợi và tính bền vững về tài 
chính. Tỷ trọng chi tiêu công cho ASXH vẫn thấp 
hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới. 
Nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống ASXH toàn diện 
và linh hoạt chưa bao giờ cấp bách như hiện nay.

Đồng thời, những chuyển đổi đang diễn ra – ví dụ: 
toàn cầu hóa, chuyển đổi nhân khẩu học, biến đổi 
khí hậu và phát triển công nghệ – đòi hỏi sự thích 
ứng mới của các hệ thống ASXH trong tương lai. 
Các quốc gia trong khu vực đang phải đối mặt với 
thách thức kép là mở rộng ASXH và thích ứng hệ 
thống ASXH với điều kiện kinh tế toàn cầu, già hóa 
dân số nhanh chóng và các thách thức liên quan 
đến biến đổi khí hậu.

Để đẩy nhanh tiến độ đạt được mục tiêu SDG 1.3 
và các mục tiêu liên quan, ASXH cần được ưu tiên 
trong các chương trình phát triển quốc gia. Chỉ khi 
được công nhận là một công cụ phát triển quan 
trọng để tăng cường cả phát triển kinh tế toàn 
diện và khả năng phục hồi, ASXH mới có thể đạt 
được các mục tiêu chính sách dự kiến và tạo ra 
không gian tài chính cần thiết để mang lại tác động 
chuyển đổi trong xã hội. Đổi lại, ASXH toàn diện và 
thoả đáng hơn có thể góp phần xây dựng năng lực 
của con người và nâng cao năng suất, từ đó tạo 
ra không gian tài chính lớn hơn cho tái phân phối, 
thông qua các khoản đóng góp thuế và ASXH.

Bao phủ ASXH cần được mở rộng cho người lao 
động trong tất cả các loại công việc, bao gồm cả 
những người làm việc tạm thời, bán thời gian và 
lao động tự do, cho dù trong ngành nông nghiệp, 

giúp việc gia đình hay nền kinh tế nền tảng, và 
bao gồm cả lao động nhập cư. Cần phải xem xét 
bối cảnh không đồng nhất của người lao động, 
mức độ di chuyển và tính không chính thức của thị 
trường lao động cao - có thể được giải quyết thông 
qua sự phối hợp (theo từng trường hợp cụ thể) 
giữa các phương pháp truyền thống và phương 
pháp mới. Điều này đòi hỏi các hành động điều 
phối và phối hợp của tất cả các bên liên quan. Cần 
phải lồng ghép các lĩnh vực khác nhau của chính 
sách công và quản trị để thúc đẩy việc chính thức 
hóa doanh nghiệp và việc làm. Các quốc gia nên 
thực hiện các hành động khẩn cấp bằng cách tăng 
cường năng lực thể chế để thực thi pháp luật và 
tận dụng các công nghệ số tiên tiến. Để đảm bảo 
quyền ASXH cho ngày càng nhiều người lao động 
di cư, các quốc gia nên tìm cách ký kết các hiệp 
định ASXH song phương và đa phương.

Trước tình trạng dân số già hóa nhanh chóng, 
các quốc gia phải thực hiện các bước chủ động 
để đảm bảo tính bền vững lâu dài của hệ thống 
ASXH, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe và lương hưu, 
đồng thời duy trì hoặc cải thiện mức độ phúc lợi. 
Già hóa cũng sẽ tạo thêm nhu cầu về ASXH, đặc 
biệt là chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi, điều 
này cũng sẽ đem lại cơ hội cho việc tạo ra việc làm 
thỏa đáng trong nền kinh tế chăm sóc nếu có các 
chính sách phù hợp (ILO 2024b). Do những hạn 
chế về tài chính và sự thiếu hụt người chăm sóc, 
các quốc gia trong khu vực cũng phải hành động 
để đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc dài hạn chất lượng và giá cả phải chăng cho 
tất cả những người cao tuổi cần được chăm sóc.

Khi tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu 
được cảm nhận rõ hơn trong khu vực, ASXH có 
thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ 
thích ứng và giảm thiểu, và trong việc tạo điều kiện 
cho quá trình chuyển đổi công bằng, cuối cùng là 
tăng cường khả năng chống chịu của tất cả mọi 
người, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương. 
Các hệ thống ASXH được thiết kế và tài trợ đúng 
cách có thể làm dịu các tác động bất lợi của biến 
đổi khí hậu và bảo vệ thu nhập cho những người 
bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chính sách khí 
hậu. Nó cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
sang nền kinh tế xanh thông qua hỗ trợ người lao 
động phát triển hơn nữa các kỹ năng và tiếp cận 
các cơ hội việc làm mới. Các hệ thống ASXH phải 
được điều chỉnh để tăng cường khả năng chống 
chịu và hỗ trợ các nỗ lực thích ứng và giảm thiểu 
biến đổi khí hậu. Sau đây là các hành động được 
khuyến nghị:
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	X Lồng ghép đánh giá rủi ro khí hậu vào quá trình 
thiết kế và thực hiện các chương trình ASXH để 
đảm bảo các chương trình đó khắc phục được  
những tổn thương liên quan đến khí hậu.

	X Tạo các chương trình ASXH cụ thể để đáp ứng 
nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu, bao gồm cả những cộng đồng 
bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết khắc 
nghiệt, mực nước biển dâng và các thay đổi môi 
trường khác.

	X Thúc đẩy sinh kế bền vững và thích ứng với khí 
hậu thông qua các biện pháp ASXH, chẳng hạn 
như hỗ trợ việc làm xanh và đầu tư vào thực 
hành nông nghiệp bền vững.

	X Tăng cường năng lực của các hệ thống ASXH 
để  ứng phó  với  thiên  tai bằng cách thiết lập 
các quỹ và cơ chế ứng phó nhanh chóng để hỗ 
trợ ngay lập tức cho các nhóm dân cư bị ảnh 
hưởng.

	X Sử dụng công nghệ và phương pháp tiếp cận 
sáng tạo để cải thiện việc cung cấp và hiệu quả 
của các chương trình ASXH, đặc biệt là ở các 
vùng sâu vùng xa và dễ bị tổn thương.

	X Hỗ trợ các sáng kiến thích ứng dựa vào cộng 
đồng thông qua các chương trình ASXH tạo 

điều kiện cho các cộng đồng địa phương thực 
hiện các chiến lược chống chịu với khí hậu.

	X Thúc đẩy hợp tác khu vực và chia sẻ kiến thức 
về các chiến lược ASXH thích ứng với khí hậu để 
hưởng lợi từ các thực hành và kinh nghiệm tốt 
nhất trong khu vực.

Đối thoại xã hội phải là cốt lõi của quá trình này, 
với sự tham gia mạnh mẽ của các đối tác xã hội 
- đảm bảo sự đại diện của cả những người đóng 
góp ASXH và người thụ hưởng ASXH. Sự tham gia 
hiệu quả của chính phủ, người lao động, người sử 
dụng lao động và các bên liên quan khác không chỉ 
giúp đảm bảo rằng các chính sách ASXH đáp ứng 
nhu cầu của người dân, mà còn là chìa khóa để xây 
dựng niềm tin, hỗ trợ cộng đồng và ý thức tự chủ, 
từ đó dẫn đến một giải pháp lâu dài.

Các hành động trong tương lai sẽ xác định liệu 
châu Á - Thái Bình Dương có trở thành một hình 
mẫu cho thành công của cả ASXH phổ quát và quá 
trình chuyển đổi công bằng sang nền kinh tế tuần 
hoàn hay không. Bất chấp những thách thức mà 
khu vực phải đối mặt cũng như khoảng trống dai 
dẳng về tài chính và bao phủ ASXH hiện vẫn tồn tại 
ở nhiều quốc gia, những tiến bộ gần đây làm dấy 
lên hy vọng rằng khu vực này đang đi đúng hướng. 
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Nguồn số liệu

	X Nguồn chính

Số liệu mô hình hóa của ILO, 2024; Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH (SSI).

Số liệu ước tính của quốc gia/vùng lãnh thổ (Phụ lục 1.2 và 1.3): Ước tính của ILO; Cơ sở dữ liệu ASXH thế 
giới, dựa trên Điều tra ASXH (SSI), nguồn số liệu quốc gia quốc gia.

	X Các nguồn khác

ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á).Cơ sở dữ liệu về chỉ số ASXH. 

ILO. ILOSTAT.

Liên hợp quốc, Ủy ban Kinh tế và Xã hội, Ban Dân số. Cơ sở dữ liệu về triển vọng dân số thế giới.

UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) và IPC-IG (Trung tâm chính sách quốc tế về tăng trưởng toàn diện). 
2019. ASXH ở Châu Á - Thái Bình Dương: Thống kê các chương trình không dựa trên cơ chế đóng-hưởng.

WHO (Tổ chức Y tế Thế giới). Kho dữ liệu sức khỏe toàn cầu. 

.

Ghi chú

Số liệu tổng hợp toàn cầu và khu vực được gia quyền theo nhóm dân số có liên quan. Các ước tính không 
hoàn toàn so sánh được với Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, bộ số 
liệu lớn hơn và những điều chỉnh của quốc gia. Để hiểu định nghĩa chi tiết của các chỉ số, vui lòng xem 
Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26.

… Không có dữ liệu
a	 Ước tính dựa trên tỉ lệ bao phủ pháp lý.
b	 Bao gồm các chương trình cung cấp thực phẩm học đường và phúc lợi thực phẩm khác cho trẻ em.
c	 Dựa trên số liệu có sẵn chủ yếu từ các chương trình của chính phủ.
d	 Ấn Độ: Không có số liệu về Quỹ Công nhân xây dựng.
e	 Nepal: Ước tính dựa trên số liệu có sẵn của Chương trình Trợ cấp  ASXH và Hưu trí Khu vực Công.
1	 Tỷ lệ dân số được hưởng ít nhất một chế độ ASXH bằng tiền mặt: số dân hưởng quyền lợi bằng tiền 

mặt, không bao gồm y tế và ốm đau, thông qua ít nhất một chế độ ASXH (đóng – hưởng hoặc do tiền 
thuế tài trợ) hoặc chủ động đóng góp cho ít nhất một chương trình ASXH trên toàn bộ dân số.

2	 Tỷ lệ trẻ em (0 - 15 tuổi) được hưởng chế độ ASXH: số trẻ em/hộ gia đình hưởng quyền lợi bằng tiền 
mặt theo chế độ trợ cấp trẻ em hoặc trợ cấp gia đình trên tổng số trẻ em/hộ gia đình có trẻ em.

3	 Tỷ lệ trẻ em (0 - 18 tuổi) được hưởng chế độ ASXH: số trẻ em/hộ gia đình hưởng quyền lợi bằng tiền 
mặt theo chế độ trợ cấp trẻ em hoặc trợ cấp gia đình trên tổng số trẻ em/hộ gia đình có trẻ em.

4	 Tỷ lệ phụ nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản: số phụ nữ hưởng chế độ thai sản bằng tiền mặt 
trên tổng số phụ nữ sinh con trong cùng năm (ước tính dựa trên tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi được 
công bố trong báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới của Liên hợp quốc hoặc dựa trên số ca sinh sống 
được điều chỉnh theo tỷ lệ sinh đôi và sinh ba).

5	 Tỷ lệ người lao động được bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp: số người 
lao động được bảo vệ bởi bảo hiểm tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp trên tổng lực lượng lao động.
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6	 Tỷ lệ người khuyết tật được hưởng chế độ khuyết tật: số người hưởng quyền lợi khuyết tất bằng tiền 
mặt trên tổng số người khuyết tật nặng. Tổng số người khuyết tật nặng được tính bằng tích của tỷ số 
khuyết tật (do WHO công bố cho từng nhóm quốc gia) nhân với dân số của từng quốc gia.

7	 Tỷ lệ người thất nghiệp được hưởng trợ cấp: số người nhận trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt trên 
tổng số người thất nghiệp.

8	 Tỷ lệ người cao tuổi hưởng lương hưu: số người trên độ tuổi nghỉ hưu theo luật định hưởng lương 
hưu (bao gồm lương hưu BHXH và trợ cấp hưu trí xã hội) trên tổng số người trên độ tuổi nghỉ hưu 
theo luật định.

9	 Tỷ lệ người dễ bị tổn thương được hưởng trợ cấp xã hội: số người nhận trợ cấp xã hội bằng tiền mặt 
(bao gồm cả trợ cấp không dựa trên gia cảnh) trên tổng số người dễ bị tổn thương. Tổng số người dễ 
bị tổn thương được tính bằng cách trừ ra khỏi tổng dân số tất cả những người trong độ tuổi lao động 
đang đóng góp cho một chương trình BHXH hoặc đang hưởng chế độ BHXH, cùng tất cả những người 
trên độ tuổi nghỉ hưu đang hưởng lương hưu BHXH.

10	 Phạm vi bao phủ của các dịch vụ y tế thiết yếu (được định nghĩa là phạm vi bao phủ trung bình của 
các dịch vụ thiết yếu dựa trên các can thiệp cơ bản bao gồm sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ - trẻ 
sơ sinh - trẻ em, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, năng lực cung cấp và tiếp cận dịch vụ đối 
với dân số nói chung và với các nhóm yếu thế nhất).

11	 Tỷ lệ dân số được bảo vệ bởi một chương trình bảo hiểm y tế, bao gồm: bảo hiểm y tế quốc gia; bảo 
hiểm y tế xã hội bắt buộc của Nhà nước (bao gồm cả trợ cấp phí bảo hiểm cho người nghèo); các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe quốc gia được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản đồng thanh toán nhỏ; 
và các chương trình khác (vd: miễn phí sử dụng dịch vụ, cấp phiếu sử dụng dịch vụ). Chỉ xem xét các 
chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu bắt buộc của nhà nước, hoặc do tư nhân quản lý. Không xem 
xét các chương trình bổ sung hay tự nguyện của nhà nước và tư nhân.

12	 Tỷ lệ lực lượng lao động chủ động đóng góp cho một chương trình bảo hiểm hưu trí: số người lao động 
được bảo vệ bởi một chương trình hưu trí (chủ động đóng góp) trên tổng lực lượng lao động.

13	 Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chủ động đóng góp cho một chương trình bảo hiểm hưu trí: số 
người lao động được bảo vệ bởi một chương trình hưu trí (chủ động đóng góp) trên tổng số người 
trong độ tuổi lao động.

14	 Tổng số người thụ hưởng không phải lúc nào cũng bằng kết quả cộng gộp số người thụ hưởng của 
từng chế độ ASXH do một người có thể được hưởng nhiều chế độ ASXH cùng lúc.
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Nguồn số liệu

ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á). Các chỉ số chính khu vực hâu Á - Thái Bình Dương năm 2023.

ILO.ILOSTAT.

ILO. Cơ sở dữ liệu ASXH thế giới, dựa trên Điều tra ASXH (SSI). 

IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế).Cơ sở dữ liệu về thống kê tài chính chính phủ.

Nguồn quốc gia: Bộ Tài chính/Cục Thống kê/Các nguồn quốc gia khác (tên nguồn cụ thể có thể được cung 
cấp theo yêu cầu).

OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế).Cơ sở dữ liệu về chi tiêu xã hội (SOCX): Số liệu thống kê xã 
hội và phúc lợi.

WHO (Tổ chức Y tế Thế giới). Kho Dữ liệu Sức khỏe Toàn cầu – Xem xét các chỉ số.

Ghi chú

Số liệu tổng hợp toàn cầu và khu vực được gia quyền theo nhóm dân số có liên quan. Các ước tính không 
hoàn toàn so sánh được với Báo cáo ASXH Thế giới trước đây do các cải tiến về phương pháp luận, bộ số 
liệu lớn hơn và những điều chỉnh của quốc gia. Để hiểu định nghĩa chi tiết của các chỉ số, vui lòng xem 
Phụ lục 2 của Báo cáo ASXH Thế giới 2024-26.

…	 Không có số liệu.
1	 Tổng chi cho ASXH (không bao gồm y tế) không phải lúc nào cũng bằng kết quả cộng gộp các khoản 

chi theo nhóm tuổi, vì nó tùy thuộc vào sự sẵn có của dữ liệu, nguồn và năm của số liệu, và vào việc có 
đưa vào phép cộng đó các khoản chi không dành riêng cho nhóm tuổi nào hay không.

2	 Chi ASXH cho trẻ em bao gồm việc cung cấp ASXH dưới hình thức trợ cấp trẻ em và trợ cấp gia đình. 
3	 Chi ASXH cho dân số trong độ tuổi lao động bao gồm các khoản chi ASXH không thể phân vào trợ cấp 

trẻ em và/hoặc chế độ cho người cao tuổi. 
4	 Chi ASXH cho người cao tuổi bao gồm các khoản chi ASXH cho thân nhân của người đã khuất. 
a	 Ngân sách trung ương.



Tăng cường công bằng xã hội, 
thúc đẩy việc làm thỏa đáng

Tổ chức Lao động Quốc tế là cơ 
quan chuyên môn của Liên hợp 
quốc phụ trách các vấn đề lao động.

Chúng tôi tập hợp các chính phủ, 
người sử dụng lao động và người 
lao động nhằm thúc đẩy cách tiếp 
cận lấy con người làm trung tâm 
cho thế giới việc làm tương lai thông 
qua: tạo việc làm, đảm bảo quyền 
tại nơi làm việc, an sinh xã hội và đối 
thoại xã hội.

Báo cáo đồng hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương này nhằm mục đích bổ 
sung chi tiết cho Báo cáo an sinh xã hội thế giới 2024–26 của ILO. Báo cáo mở 
đầu bằng một phần tóm tắt tình trạng an sinh xã hội trên toàn thế giới, tiếp theo 
là nêu bật những tiến triển, thách thức và ưu tiên quan trọng liên quan đến an 
sinh xã hội trong khu vực  dựa trên cách tiếp cận vòng đời.

Tổ chức Lao động Quốc tế
Route des Morillons 4 
1211 Geneva 22 
Thụy Sĩ

ilo.org
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